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LỜI NÓI ĐẦU | | Ё 


Tim hitu lịch sử sự nghiệp thư viện Việt Nam thời рбъё 
biến là một yêu cầu đối với việc học tập và ngi:iên cứu tủa học 
sinh ngành thư viện, mục đích tài liệu gs xuất bản nhằm góp 
phần đáp ứng yêu cầu dó. 


.4 So thảo lịch sử sự nghiệp thư, viện Việt Nam thời ` 
„ kiến » là một phầ+ của toàn bộ công trình ng' hiên tỉu e Lịch sử 
“ви nghiệp thư viện Việt Nam э. Phần này đề cập đến những cơ sở 


ха hội, những nhân tố hình tuành thư viện ở Việt Nam, những. 


. nhân tổ tác 4улд da sự phát triềo sự nghiệp iiiu уф Mó Việt Nam, 


và ng.iện cứu sự phát triền có tính quy luật cửa nó ddag thời gån 
liền ус! ige điềm dân tộc của 441 nước ко mỗi giai dagi lịch 


` 8ử cụ: thề, 


.Nghiên cứu về sự nghiệp thư viện Việt Nam là một yeu cầu 


không nh#:\g đối với học sinh thư, viện vànhữ¿g - người nghiên 
cửa về thư viện, mà đó cũng là mặt yêu cầu đặt ra ironi quá trình 


ng.iên cứu toàn bộ lịch sử văn hóa của dân tộc. Song về vấn d> | 


Ж hiện пау còn chưa dirge nghiên, cứu thở# đáng. | ' 


Vë tài liệu đề ng biên е cứu viết-về lịch sử Sự nghiệp. thư viện 
Việt Nam trong giai đoạn phong kiến rất hiếm, và quá ít òi. Chúng 
tôi phải їп thea dấu vết các tài liệu lịch sử dë lọc ra những căn: 


cử оп sử, пайла vấn đề liên quan, trên cơ sở đỗ có những đá и 
giá nhận ајла. „Việc thu thập tài liệu lịch sử về thư viện ở đất 


nước chúng ta. gặp nhiều khó khăn, trước hết vì sự tàn phá, hùy 


` hoại của ' những cuộc chiến tranh Неа mièn, một phần nta`là do 
änh hướng cY4 diều kiện khí hậu: Cho đến nay, những thư viện. 
сд của chúng ла bầu „ам кабар còn, từ thự үн lớn trong mức 


р 


расонии 


.. 
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sin thế kỷ х! dén các thư viện của triều Nguyễn đầu theo 
ký XX dèu bị phá hủy. 


Trong tài liệu này,. hani tôi chi căn cứ vào sử sich đã nói 


e. Кы UY АМЫ 


dè tìm đến những dấu vết còn lại, trên thực tế cũng khó mà xác `“ 
З 


_ định được tầm vóc, quy mô của các công trình đó khi xưa. Tuy 
nhiên, với ý thức chít chiu tìm lọc những chỉ tiết nhỏ nhất có 
liên quan đến sự phát triền sự nghiệp thư viện, chúng tôi mạnh 
dạn hệ thống sự phát triền đó qua các triều đại, các thời kỷ lịch 
sử, tìm hiều những dóng góp của mỗi giai đoạn đối với ly: phát 
` triền chung của lịch sử. 


- Тгоп цаа trình thực hiện да. tài nghiên ‹ cứu ii phúng tôi đã 
được sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí ở khoa lịch gử Trường 


“Đại học tồng hợp, các dồng chí ở Thư viện Quốc gia, сас đồng. 


- chí ở Viện Thông tin khoa học xã hội, Viện Нап пот, Viện bảo 
tàng Mỹ thuật và Nhà in báo Quân đội. Nhân dịp`xuất bản tài liệu, 
chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả sự giúp dó của các đồng chí. 


Hà Nội ngày 16 tháng 10 năm 1981 
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PHẦN MỞ ĐẦU ¬ 


i 


Nước ta được gọi là nước văn hiến (nghĩa là nước có văn, 

Hóa sách vở) trên từ vua chúa, duoi dën các quan cùng nhân dân, 
đều có biên soạn 'sách võ.: - 
Le Quy Don, nhà bác hoc, nhà thư viện hoc đầu tiên ở nước 

ta đã vô cùng tự hào nhắc laiý kiến của Ñguyễn Trãi trong 


._. Bình Ngô đại cáo = є Маз Việt tố xưng уйи hiến э › (nước, ta vốn 


xưng là nước văn hiến). 

. Dan {ёс ta là một dân tộc có lịch sử phát triền từ lau đời, 
có truyền thống về văn hóa, có ý thức xây dựng và bảo tồn nền 
- văn hóa dân (0с trong những điều kiện hết sức ngặt nghèo. 
Nghiên cứu Sự nghiệp thư viện Việt Nam, nhằm tìm được những 
nét tỉnh hoa đề kế thừa và phát triền/ tìm được những quy luật 
đấu tranh giai cấp trong sự nghiệp thư viện ở Việt Nam, đường 
lối của Đăng trong công tác văn hóa nói chung và trong lĩnh vực, 
_ thư viền nóirieng đã chỉ rõ phương hướng nghiên cứu nhằm m phys 
vụ nhiệm vụ trước mắt. và lấu dài của đất nước. 

Trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IHI, 1960 đã chỉ rő тис 
tiêu của cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa là: < Làm cho tư 
tưởng Mác ~ Lê-nin chiếm ưu thế tuyệt đối trong đời sống tỉnh 
. thần của nhân dân và nhiệm vụ của công tác văn hóa là nâng 
cao trinh dó cho nhàn daa và giáo duc tịnh cảm cách mạng cho` 
hạ э (ФУ. 7 

Trong vän kiện Đại hội Đăng: lần thứ IV cũng da viết : 

.« Dè nâng cao kiến thức và trinh độ giác ngộ cho nhan dân, 
phục vụ Пс lực cách mạng khoa học = kỹ thuật và cách mạng 
tư ltưởng và văn hóa... хау dựng thói quen dọc sách báo trở 
thành nhu cầu không thè thiếu dược của mỗi con người dưới chế 
đọ mới °.(2). А 





Ha tar hiện Đại “hội đái bièu toàn чивес Tần: thứ IIl, 


КИД Đại hoi Đảng Công sån Việt Nam làm 
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Хау dựng thể giỏi quan Mác-xit, nhân sinh quan cách mang: 
là vấn đề vô cùng quan trọng trong công tác văn hóa giáo duc. 
Đặc biệt đối với nước ta, một nước phong kiến nửa thuộc địa bị 
chính sách ngu dân của chế độ thực dàn kiều cũ của Pháp, chế do 
thực дап kiều mới của Mỹ dlm trong tối tăm ngụ абі. Năm 1945 

khi Cách mạng tháng Tám thành công, dân tộc ta đến 90% bị mù 
chữ. Đảng và Nhà nước hết Sức coi trọng việc giáo dục văn hóa 

cho quần chúng. Ngay từ năm 1946 Hồ Chủ tịch đã kêu gọi nhàu 

dân € digt giặc dót x, cũng như « diet giặc dói». Một phong trào 
„Хда nạn mù chữ được tiến hành rộng rãi ở khắp đất nước vừa 

thoát khỏi ách nô lệ. Một дап tộc tự do đã bắt đầu thức tỉnh bång 

những trí thức khoa bọc, nhận thức được những diều mới mẻ của 

xã hội mới, như Lê-nin đã chỉ rõ: 


« Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công trong một 
nước thì nhân dân nước dó phải đọc và biết sử dụng sách » (1). 


Nghiên cứu sự nghiệp thư viện ở Việt Nam gần liền với việc ~. 
nghiên cứu truyền bá học thuyết Mác — Lê-nin vào Việt Nam, quá 
trình phát triền tb chức sử dụng sách báo có tính chất xã hội. 


Dë chỉ rõ quá trình phát triền của thư viện Việt Nam ó các 
giai đoạn lịch sử cụ thề, phải căn cứ trên quan điềm duy vật lịch 
sử, với phương pháp biện chứng, đó là cơ sở lý luận, nền tång 
«ба phương pháp đề giải quyết vấn đề có tính chất khách quau 
khoa học. Đó là nghiên cứu sự nghiệp thư viện Việt Nam gần liên 
„với thực të lịch sử, với со sở kinh tế xã hội của mỗi chế độ. Vì 
vậy nghiên cứu sự nghiệp thư viện cũng là nghiên-cứu những quan 
dièm khác nhaư của các giai cấp xã hội về tb chức và sử dụng 
sách báo. 

Trong phạm vỉ vấn đề nghiên cứu «SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN 

ở VIỆT NAM? chúng tôi sẽ điềm qua quá trình phát triền thư 
viện ở mỗi giai đoạn, cụ thề là: 

— t Sy nghiệp thư viện Việt Nam đưới chế độ phong kién э 
hay Sự nghiệp thư viện Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 5. 

— Sự nghiệp thư viện Việt Nam đưới sự lãnh đạo của Đảng. 

‚ Da làm sáng tỏ được quá trình phát triền cửa sự nghiệp thư 
viện trong mỗi thời kỳ lịch sử, việc ета tửu së гаа liền với 
shc vấn dè: : 





(1). t¿-nÌn =— Ват 25 căn hóa van ges, s Nxt Vưa 
Фрс, 2577. ` 
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, би. lối chù trương phát н văn hóa của mỗi giai 
đoạn, mỗi chế độ xã hội. 
— Lịch sử phát triền vần hóa giáo dục, lịch s sử 28 vấn 3g 


E Xuất bản và thư mục. 


— ТӘ chức, cơ cấu của hệ thống thư viện, 

— Cơ sở vật chất và kỹ thuật của thư viện, - 

— Vấn dè đào tạo cán bộ thư viện... | 

_ Trong khi viết vë đề tài này, chúng tôi gặp rất nhiều КЬ 
khăn vì điều kiện tài liệu vô cùng phân tán và quá и ĝi. Nghiên 

cứu sự nghiệp thư viện ở Việt Nam nhằm rút ra những kết luậu 


về sự phát triền có tính quy luật phô “biến của thư viện, tính kë `. 


— thừa và;su phát triền sự nghiệp thư viện dưới sự lãnh đạo саз 
| Đăng, .sự phát triền có tính ehát đặc thù của sự nghiệp thư viện 

е Việt Nam từ một nước phong kiến nửa' thuộc địa, một nước tir 
nền sản xuất nhỏ đi lên nền sản xuất lớn, một nước mà licb sit 
luôn gần với những chiến công chống хат lược, bảo tồn бда tộc, 
bảo tön nền văn hóa bằng chính xương máu. Сайа mình . \ 


Nghiên cứu sự nghiệp thư viện Việt Nam nhầm, chừng mink 
nguyên lý sự nghiệp thư viện là sự nghiệp của quần chúng бибі — | 


_ chế độ xã hội chủ nghĩa, và thực sự đà một bộ phận trung s 
Ў nghiep cách mạng vĩ đại của dân tộc ` 
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` 


SỰ NGHIỆP THU VIÊN- VIỆ NAM TRONG ` 


THỜI KỲ PHONG KIỂN ` | 


1- CÁC CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIÉN 
ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỀN VĂN HÓA GIÁO DỤC VÀ 
THU TỊCH. ` : 


“Lịch sử дап tộc ta lè lịch sử của những chiến công chói 101 
chốr ø пса! xâm, lịch Sử vẻ vang của một dân tộc quyết tâm dựng 
nu¿@ và giữ nước. Trải hàng ngàn năm dưới sự đô hộ của bọn 
` phong kiến phương Bác, dân tóc ta luôn trỗi dậy dè giảnh quyền 


dân tộc doc lập. Từ những cuộc khởi nghĩa của Hai bà Trưng 
những năm 30 đầu thế kỷ thứ nhất, đến cuộc khởi nghĩa của Triệu 


Trinh Nương (240) và những chiến công hiền hách của Ngô Quyèn, 
Le Hoàn phá Tổng (938) đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt của dân 
'tọc mà không kẻ thù nào có thề đẻ bẹp ý chí bảo vệ độc lập tự do 
_ của mình. ` 

Lịch sử Việt Nam cũng là lịch sử củá dan tộc có ý thức tự 
cường, ý thức bảo tồn nền văn hóa dân tộc, đấu tranh chống lgi 
chính sách đồng hóa tham độc của bọn bành trướng phượng Bác, 

Thời ку Bắc thuộc, bọn phong kiến хат lược, ngożi thủ đoạn ` 
tàn bạo vơ vét củÀ cải, bóc lột tàn tệ dân ta; chúng foan тар bta 
dân tộc ta cà vë mặt văn hóa, giáo dục. 


1L— - Chính sách của bọn phong kiến phương Bắc. 


Thời kỳ đô hộ nước ta, chính sách của bọn xâm lược đổi vái 

việc học hành thi cử của dân ta rất hạn chế, đến thế kỷ thú iX, 
nhà Đường còn quy dinh rất khảt khe việc đào tạo người Việt. 
Theo Lê Trắc trong Ап nam chí lược duyền 10 «Lẹ nhà Đường 
năm 845 quy định sĩ tử An nam thi khoà tiến si không được quá g 
người, thi khoa minh kinh không được quá 10 người ®, 

_ Tuy vậy những người đồ đại thời ky này cũng chỉ là còng sử 
ahe bo máy cái trị của boa xâm lược mà thôi, 
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Chinh sách da man tàn bạo của bọn хат lược đối với nền văn 
hóa của dan tộc ta thề hiện rõ hon cả là khi chúng xâm chiếm và 
rút lui khói nước ta, đặc biệt chính sách của giặc Minh dối với thư 
tịch Việt Nam. Ngay khi chiếm được nước ta, nhà ÍMinh xóa bỏ 
tất cả các trường học ở các châu, các huyện, đồng thời thí hành 
chinh sách hủy diệt đối với nền thư tịch nước Đại Việt. 

Trong sắc chỉ 10 điều gửi cho Chu Năng, tướng viễn chỉnh ở 
Việt Nam, Minh Thành Tó đã nhấn mạnh ở điều khoản thứ 3 là: 

Một khi binh linh vào được nước Nam, trừ các sách kinh và 
bản іп của đạo Phật, đạo Lão thì không thiêu hủy, луой ra thiên - 

` hủy hết thảy mọi sách vó, ойп tu cho đến cả các loại súch 

- ghi chép, ca lý dân gian hay sách dạy trẻ-lodi «2: có câu 
€ thương đại nhân, khưu át dễ > (tam tự kinh) một mảnh chữ 
* đều phải đốt hết. Khâp trong nước phàm những bia do Trung 

Quốc dựng từ xưa tới nay thì gìn giữ cần thận, còn cóc bia de 
Ап nam dựng thì phá hủy tất cả, một chữ chớ đề côn? (1). 

Năm 1418 lại một lần nữa bọn nhà Minh vơ vét hết sách vớ 
đưa về Kim Lăng. Với chính sách đốt sạch, phá sạch, hủy diệt. 
toàn bộ nền văn hóa của nước ta, bọn. phong kiến Trung Quốc. 
đã làm tồn hại nền văn hóa của chúng ta biết là nhường nào. , 

Trong Dai Việt sử ký toàn thư 1479, Ngô Si Liên đã viết về 
tình cảnh thư tịch Việt Nam lúc dó : . 

-€ Giáo mác đây đường, Чап chẳng là giác Minh cường bạo : 
sách vở cả nước :ta đều trở thành một đồng tro tàn. Muốn tìm su 
tích sót lại trong đống than tro khó tránh được tiếng thị phi trong 
việc biện giải chữ thợi э và chữ «thi». | 

Sau khi chiến tháng giặc Minh, khôi phục lại đất nước, các ` 
„trièu đại phong kiến Việt Nam tiếp tục thu góp, xây dựng, vun 
đắp đề phát triền nền văn hóa độc lập tự chủ của mình. А 

Đến thế kỷ XVIII, nhà Thanh lại mang quân sang xâm lược 

- nyóc ta, chúng lại một lầu nữa tàn phá sách vở, thư tịch của 
chúng ta. і | О : | 


2 — Các chinh sách về văn hóa, giáo dục của Nhờ nước 
phong kiến Việt Мат. š i ! 
Vào thé kỷ thú X, thời kỳ Dinh Tiên Hoàng thống nhất các 
~ Sử quân, xưng vương dựng nước, thời kỳ Lè Hoàn phá 10 vạn quân 
Tống đè bảo vệ độc lập chủ quyền, nước ta tự xưng là nước pei 
Съ Việt, không còn 1а một châu, mot xý thuộc Вас triều nữa. 


HS bi 

(7) Việt kiệu thư, guyền 11, tờ 25 do sứ thầnnhà Minh 

soạn = đề tựa năm 1540. еи 
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Giới đoạn đầu dựng nước, ngoài việc củng có su phòng. : 
phát triền kinh tế, các vua nhà Đình chú trọng việc truyền ` 


bá đạo Phật rộng rãi trong nhân dân. Phật giáo lúÈ này có vị trí ч 


© 


đặc biệt trong xš hội. “Một tầng lớp tăng lữ có học tlic được hình $ 


thành có uy tin và ảnh hưởng lớn đối với xã hội (©з Vạn Hạnh, 
sư Đa Bảo, sư Viên Thông đều được tham dự, bàn bạc và quyết 
dinh các việc trong triều như сб vấn của nhà vua). Nhiều sư nồi 


tiếng như Ngô Chân Lưu, Vạn Hạnh còn đề lại nhiều апр thơ ca + 


bất hủ, được lưu truyền cho đến nay, 


Chinh sách của nhà Dinh — Le đặc biệt tòn sùng đạo Phạ(, 
đạo Phật được mở rộng phát triền khắp nơi. Nhan dân quá nửa làm 
sư sãi, trong nước chỗ nào cũng có chùa. Năm 1031 triều dinh Lý 
` bó tiền xây dựng 950 chùa quán. Riêng ở Hoa Lư năm 973 Nam Việt 
vương Dinh Liễn cho dựng 100 cột đá khắc kinh Phật, gọi là.kinh 


> 


x4 


Tràng. Năm 1129 triều dinh mở hội khánh thành 84000 bảo tháp | 


: (băng đất nung). 
Thời Lý, thế kỷ XI, day là thời ky dựng nước với quí mÓ lớn, 


`€ đặt nền tảng vững chắc và toàn diện cho вү phát triỀn của dan ` 


tộc và quốc gia phong kiến độc tap (1). 


Nhá Lý bắt đầu chăm‡o việc mở mang việc học tập và thi с: КО 


Sau khi dời do từ Hoa Lu về "Thăng Long, 1010 nhà Lý tồ 
chức thành một quốc gia phong kiến tập quyền. Năm 1042 Lự 


` Thái Tông cho ban hành bộ Hình thư, bộ luật thành văn đầu tiên: 


ở nước ta. Căn cứ vào việc biên soạn bộ Hình thư chúng ta cũng 


| có thè thấy dược trình độ phát triền nhất Чип của nền văn hóa 


"Việt Nam. 
Năm 1070 nhà Lý ung Văn mi€u và nhà Quốc tử giảm ở kinh 


thành làm nơi học tập cho con em tầng lớp quý tộc, quan lại ; nền: - 
Đại học Việt Nam được Binh thành từ đó. Năm 1075, triều đình. 


mở khoa thi đầu tiên chọn nhân tài đề xây vào: và phát triền đất 
nước về mọi mặt, ' 

Su nghiệp phát triền văn hóa và giáo dục ở nước ta được 
båt đầu kè từ thời Lý ; thời kỳ đầu tiên trong lịch sử dựng nước, 


Đến đời Trần, chẽ độ trung ương tận quyền được tăng cường 
về mọi mặt.-Bên cạnh. những cơ quan chuyên trách bộ máy hành 


© (f) Lịch sử Việt Мат. 7.!,H.. Nxb Khoa học xð hội, 
7971, tr, 151 
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| ¿htnh phát trièn, cổ nnững cơ quan уфе trách маш», у t£ 
như quốc sử viện, thái y viện... 


Chế độ thí củ học hàáh dän đi vào chính quy. Tại kinh dA, 
nhà nước lập quốc học viện dành riêng cho con em quý tộc quam 
'lai và các nho sĩ vào học, Chức học quấn дап đặt ¿n cấp lộ, 
châu, phù, có chế độ cấp ruộng cho thầy học và in sách cho học 
trò. Ngoài các trường học của nhà nước, trong xóm làng còn có 
‚ những. lớp học riêng do các nho sĩ mở. Có những người thầy nồi 
_ điếng, ао tạo được. nhiều nhân tài như Chứ Văn An. 


Năm 1232, nhà Tần mở khoa thi — thái học sins đầu tiên 
trong lịch sử, ~ ` 


"Với chế độ thi cử hoc hành chính : quy, “nhà Trần đã đảo tạo 
được nhiều người tài giỏi, Lê Văn Huu nhà biên soạn bộ lịch-sử đầu 
- tiên ở nước ta, ông biên soạn bộ < Đại Việt sử ký a gồ.r, 30 quyền.. 
`: Nhiều bộ sách, tác phầm nồi tiếng, có.giá trị thuộc các lĩnh vực 

: thác nhau Xuất hiện. Tiêu biều như hịch Tướng sĩ. văn. của Tran 
` Quốc Tuấn, € Bách thế thông khảo э hay «ВаЁһ thế thông ký thực >- 
nội dung về thiên văn, lịch pháp của Trần Теш ёп Dán; ‹ Nam 
được (һап hiệu ® của Nguyễn Bá Tinh.. 


Đặc biệt triều Lë sau khi chống giặc Minh thắng lợi, nhà 1.4 
.đã xây dựng một nhà đdước tập quyền vững mạnh. Văn hóa giáo ` 
dục phát triền đến độ cao nhất của chế độ phong kiến Việt Nam 
phải đến thời Lê ~ thế kỷ XV. Đó là thời kỳ toàn thịnh trong lịch 
эй của dân tộc, `` 


Năm 1428 Triều Lê lập quốc tử giám ở kinh đô, lập nhà lộ 
học, quốc tử giám thì dành riêng cho con em các quan chức còn 
trường ngoài thì cho con cái -nhà дан; có bồ thầy dạy dỗ. Như 
vậy riệc học "hành, được mở rộng hơn hẳn so với các triều đại 
trước. Ngoài việc tò chức trưởng học, nhà Le ( quy định chế độ thi 

cử, mở các khoa thi thường xuyên dinh lệ dựng bia đá ở Văn 
Miếu dè ghỉ tên tuồi các vị tiến sĩ: Việc thi cử được tò chức theo 
quy định, nền nếp, từ thĩ i hương ở địa phương, thi hội ở kinh thành, 
cứ 3 năm một kỳ. Số lượng người thí trong mỗi kỳ có khi lên 101 
hàng nghin, Đời Lë đã đào tạo được một đội ngũ nhân tài đông 
dảo nhất. Trong 844 năm của chế độ- thi cử thời kỳ phong kiến 
(1075 — 1918) tất thây có 2235 tiến sĩ, với 30 “Trạng nguyên: 
riêng dời Ls Thánh Tôn tò chức 12 khoa thi với 501 tiến sĩ, 3 
Tiang а tguyên, Ngo Si Liên trong «Dai Уі. sự ky toàn чү 

Việt: 


ате нне re https://tieulun.hopto.org ` 
‚нане | с 


з . 


\ 
⁄ 


⁄ 


« Ngay từ khi Lë Lợi len ngôi dã định luật lẹ, chế lế nhac, 


- må khoa thi, đặt cấm vệ, dựng quan chức, lập phủ huyện, tìm: sách 


vở, mở học hiệu э (1). 
\ Dưới các triều vua Lê, nho giáo due coi йерн, được . 
phát triền mạnh mẽ, đội ngũ nho sĩ đã thay thế hån các tăng lữ 
trong việc triều chính, nhà Lë đã bỏ hẳn thi tam giáo (Nho giáo, 
{Phật giáo, Dao giáo). 

- Dưới triều Lê Thánh Tôn, hội Tao Đàn: gồm «є Nhị thập bát 
tú», nghĩa là gồm 28 người giỏi thơ văn cùng nhau ngâm xưởng 
Lê. Thánh Tôn dứng làm chủ soái cùng với các thi gia nồi tiếng 
như Lý Tử Tấn, Nguyễn Mộng Tuân, Nguyễn Trai... - Triều Le- 





_eđũng đã đề lại được nhiều công trình, nhiều tác phầm có giá trị 


như :Bình.Ngô đại cáo 9 của Nguyễn Trãi, và nhiều tác phầm 
khác của ông, < Đại Việt sử ký toàn thư э của Ngô Sĩ Liên, Phan 
Phu Tiên với “Đại Việt sử Ку», < Đại thành toán pháp». .của 
Luong Thế Vinh... 

Dưới thời Lê, cáqtriều vua đều quan tâm đến việc thu thập 
sách vở, chú ý đến vấn dề chép sách, in sách và xuất bản sách. 
Năm 1425 Le Thánh Tôn xuống chiếu cho thu thập sưu tầm các 
tác phầm của Nguyễn Trãi, hạ chiếu -cho tìm sách vở, dã sử, 
truyện ký xưa nay còn lưu giữ trong các nhà tư đề tham khảo 
viết bộ < Đại Việt sử Куз. Năm 1485, triều đình ban phát sách 
học chơ các học quan ở phủ, lộ như Tứ thư, ngũ kinh, Đăng khoa ` 
lục, Ngọc đứơng văn phạm, Văn hiến thông khảo, Văn tuyền cường 
mực và các sách thuốc cho y quan ở các phủ. - 

Bùi Huy Bích trong Hoàng Việt thi văn tuyền dä viết : 

« Vë phần đạo học thì rừng sách, suối thư, sưu tầm hầu hết. Nói ˆ 
së уап chương thì sao máy bóng sáng hợp vẻ quang minh, tính. 
thần tâm thuật xuất hiện, đạo đức sự nghiệp phát huy, thật là. 
є уап sáng nw khuê.bích, học tới chỗ uyên thâm ; tôn, trong ditn ˆ 


Tế cũ, xa ninh thân người hiền » (2). 


Đến triều TÂY /SƠN, tuy chi duy trì được trong một thời 
gian ngắn, nhà-Tây Sơn đã có những chính sách rất kich cực, coi 
trọng việc phát triền nền văn hóa dân tộc, mở rộng việc học hành, 
chế độ thi cử được chấn chỉnh lại nhằm dào tạo một lớp nho $Ÿ 


quan lại có năng lực, , 


— 





(7) №99 Sĩ Liên. Đai oiệt sử kỷ toàn thư. H., nxb Khaa 
học ха hội. 1967 — 1968, tập 3, trang 5. 
đã (2): А Чиу Bích. Hoàng Việt thi vän tuyèi. N xb. Väki 
ở, £ 
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Уча Озат Trung ban bố chiều lập hội: khuyến khích các xã 
mò trường, những.Sinh đồ trúng tuyền trong các kỳ thi ở thời kỳ 
trước, phần lớn là những kẻ dùng tiền mua bằng cấp loại siah đồ ` 
ba quan (dưới thời chúa Trịnh) phải thải hồi. Đặc biệt vua Quạng - 
“Trung cho lập Sùng chính thư viện đề dịch sách chữ Hán ra chữ 
`Чбт, cho phd biến dè học sinh dùng cũng như cho, nhân dân sử 
dụng, tròng các văn kiện nhà nước chữ Nom đã được sử dụng, 
đó là một bước phát triền mới của nền văn hóa dan tộc. 

` Ở giai đoạn này, thế k} XVIII ~ ХІХ, xuất hiện nhiều nhà. 
bác học, nhà văn, nhà thơ nồi tiếng. Тһе kỷ ХУШ Lė Q1% роп —- 
hoàn thành bó < Уап dài loại ngữ > уа bo « Lê triều thông sử » ; Lë 
Hữu Trác viết xong bô € Hải thượng Lãn ông y tầm tĩnh 5, Triều 
Cảnh thịnh, sử "quán.đã biên soạn và cho khắc in bộ < Đại Việt sử 
кў tiền biên» gồm, 17 quyềèn.: 

Đến thế kỷ XIX, lịch sử Việt Nam bước vào thời kỳ йеп tối 
nhất. Nhà Nguyễn phản động đã thiết lập triều đại bằng việc bán 
гё đất nước cho thực dân Pháp. Thế là sau һоп 1 000 năm đứng 
lên giành giữ độc lập, xây dựng một đất nước tự chủ thì đến thế - 
ky ХІХ dan tộc ta lại một lần nữa chịu sự đô hộ của bọn ngoại : 
Е хат phương tày. - = 

Nhà Nguyễn đã thi hành chế độ giáo dục thi cử, nặng về vay Е 
mượn bên ngoài, đặc biệt từng bước mô phỏng Trung Quóc, với + ˆ 
lối học kinh viện xa rời thực tiễn. Chính Minh Mệnh phải than I 
phiền về lối học đó như sau : « Cai văn cử nghiệp khuyën sáo bú 
lậu tang bốc lăn nhau. 2 VIỆC" học như thế chả trách gi nhân tài ` 
suy Кет (1). 

-Ò thòi Gia Long, việc hộc hành: thi cử chưa được phát u 
trièn. Đến Minh Mệnh năm thứ 3 (1822) đã tb chức dược khoa 
thi Họi, thi Đình đầu tiên của triều Nguyễn. Dặc biệt đến vua 
Thiệu Trị thi việc thi cử. càng được chú trọng hơn. Trong 7 năm 
Thiệu Trị đã mở đến 11 khoa thi. Thời Tự Đức việc học hành. 
thi cử lại càng được chú ý hơn nữa. Tự Đức đã tự tay ra đề thi, 
chấm bài. Lại соп bắt buộc các hoàng thân, đình thân mỗi tháng 
hai ngày. vào nghe giảng kinh điền. Tuy triều Nguyễn quan чат 
đến việc học hành thi cử song đường lối cử nghiệp thủ cựu so 
với thời. Tây Sơn là triều đại đã dạt được một số những cải 
cách. Triều Nguyễn cũng chú ý đặc biệt dến việc biện soạn lịch. 

„ Sử, Các vưa triều Nguyễn chú ý đến việc thu thập sách vở đề 


(7) Dai nam thực lục (Chính bien) H., Nxb Khoa học ха N 
| б, 1971 тёр”Я, trang 250. . : 


. 
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_ Cột йа khác Kinh Đại 
Tràng thế ký X. 


(Ảnh của Viện Bảo tàng ` 
. Mỹ thuật Viật Nam) 


Tượng да 
Wgười ngồi оіёі sả. * 
thế ký X `. 
f ÜA кн 
(Ảnh của Viện Bảo tér; 
Mỹ thuật Việt Nan.. 





оёт được tư tưởng của dân, dè. tiến h&nh biên soan bộ. sử của 
, triều Nguyễn. Năm 1811, Gia Long xuống chiếu cho các. “trần từ 
Quảng Bình trở vào : 

« Đặc chiếu cho các sĩ dân từ năm Quý Tị trở về sau năm 
Nham., Tuất trở về trước, phàm những việc quan hệ đến việc nước, 


ai hay biên chép thành, quyền đưa nộp quan sở tại, các cụ già аі ` 


ghi nhớ việc cũ thì quan-sở tại mời đến hỏi, ghi chép chuyên 
tâm, lời nói nào ghi dược vào sử sẽ có thưởng, Thàng hoặc có 
can phạm húy cũng không bắt toi» (1). 

Đến thời Minh Mệnh cũng xuống dụ như sau: є Phàm tờ xưa 
- tới nay, những dấu vết: phể lương của các đời, những sự thay 


сам của chế độ cả những пћай vật tốt xấu, phong thồ khác nhau, 
_ trẫm muốn góp nhặt chuyện cũ dë tham khảo.- Bắc thành là đất ` 


văn hiến, tất có thè tìm tòi được. Vậy tất cả các văn tự còn 
sót lại của đời trước, hoặc sách vặt của tư gia cho đến sách kín 
của nước ngoài, phàm chép sự thật có thề giúp ích cho đời thì 
không пе văn chương quê “mùa, lời të không kiêng đám, các 
quan sở tại hãy dâng lên trầm xem. Träm sẽ hậu thường? (2). 

Triều Nguyễn rất quan tâm đến việc xuất bán các sách về sử, 


địa. Có thề nói trong các triều đại phong kiến trước đó chưa có 


triều đại nào xuất bản nhiều sách sử như thời này. 
Мат 1803 sau khi lên ngôi một năm, Gia Long sai Le Quang 


"Định nghiên cứu kháp các trấn, các doanh từ Lạng Sơn đến На. 


Tiên đề viết « Nhất thống địa dư chí». Năm 1811, Gia Long lại 
sai Nguyễn Dức Huyền và Đoàn Văn Nguyên biên soạn « Duyên 


hải lục s ghủ chép tình hình bốn doanh, 15 tấn ven biền từ Móng - 


Cái дєп Hà Tiên. Cũng trong-năm này Gia Long sai soạn sách 


=®Quốc triều thực lục x. Việc biên soạn được giao cho Thị trung . 


` học sĩ Phạm Thích, Ðô học Nam зоп thượng là Nguyễn Dưỡng, 


_ Đốc е `hoài kinh là Trần Toàn tb chức biên Soạn ở sử tục, 


Tü Minh Mẹnh, quốc sử quán được thành lập, quốc sử quân. 


= tà nơi biên soạn, xuất bản sách lịch sử, Năm 1821 Minh - Mệnh lại 
. ban chỉ dụ : € Trẫm nay nối nghiệp xưa, noi theo phép cũ, chi nghĩ 


nối được chí theo được nghiệp, Năm mới lên đã cho người tìm 


: sách xưa còn sót lại, bắt đầu mở sử cục, chọn kén nho thần ó 


quán đề biên chép cho có chuyên .trách, lại đặc phái các đại than, 


(1) Sử quán triều Nguyia, Dai AH IAN т 


Nxb Khoa học xã hội. Гар 4, tranb° 


4868, ro, ТАЎ, thuc lực triền. mau hộ Đen Yap {Р 


_ ` ГА 


















зале кє. кабылы ылыы: 
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làm tbng tài đề thường sửa chữa, cốt cho hoàn thành, phàm сас 
` địa phương trong. ngoài có dâng sách vở gì liền giao sang Sử quản 
. ke gứu dè giúp việc tham đình » (1). 

. Đến vua Tự Đức, việc biên soạn sử được tiến беш ,một рибе 
чу Đức đã chú trọng đến phương pháp, Dhuyên tắc lam sử. Năm 
ЕИ Đức đã ra chi dụ : ` А 


€ Việc làm sử là việc rất lớn: vì rằng phải kê cứu việc đời : xứa 
chép thành sách sử, vừa quan hệ việc làm gương soi chung, vừa 
ngự ý nghĩa khuyên răn cho nên về phần lý và thè lại phải tỉnh 
tường mà хас dáng việc nên ghi chép hay bê bớt di. và phả: 
nghiêm chỉnh và công bång? (2). ` 


Với sự quan tâm của triều Nguyễn về việc Soạn sử và xuất. ы 
thư tịch lịch sử, nhiều bộ sử đã ra dòi nhu: ` 


(Liệt thánh thực lục tiền biên», € Kham đính Việt sử thông 

‚ giám cuong muc »; є Dai nam chinh bien lièt truyen, € Đại nam 

nhất thống chí », є Dai nam thực luc э... Bên canh những tác phầm 

„ lịch sử, nhiều tác phầm các loại khác cũng được ph“ biến như 
văn học, triết học, У.У. 


Mặc dù nhà Nguyễn đã quan tâm đến việc. tàng trữ, sưu tàn 
sách vở từ cb chí kim, nhưng lại rất phản động và đe hèn đối với 
thư tịch triều Tay Sơn, một thời đại mà lịch sử mãi mãi ghi nhận 
những chiến công hiền hách, những cải cách tiến bộ, những đóng: 
góp to lớn của nó đối với nền văn hóa dân tộc. Gia Long, Tự, 

Déc cũng nhy Minh Mệnh: даи có thái độ thù địch đối với thư tịch 
thời này và có chính sách thủ tiêu triệt dè. Năm 1802 Gia Long 
ra chỉ dụ : < Kho tàng sách vở không được cướp đốt, nếu như thu 
được giấy tờ của gišc Tay Sơn... thì sẽ gia thuóng », Đặc biệt, 
dưới thời Minh Mệnh, chính sách hủy diệt đối với thư tịch thời 
Tay Sơn càng triệt đề hơa. Tất cả các bản dịch của La sơn phu : 
tử Nguyễn Thiệp như Tử thư, ngũ kinh từ Hán ra Nom đều bị ` 
"tịch thu thiêu hủy. Minh Mạnh ra lệnh. cấm tàng trữ và lưu - hành 

"tác phàm < Đặt Việt sử ký tiền biên dưới thời Cảnh Thịnh. Những. . 
bia, chuông, có ghi lại niên hiệu Тау Sơn đều bj xóa bỏ. Minh 
Mệnh cũng ra lènh cấm tàng trữ sách €Lê sử tục biên » dưới | 
thời to Thịnh: Trong'lệnh cấm có đoạn viết : 





| (7) Se phat -triền t V Ñ 
Joe. xã hội л Đội Гут ГА tưởng lệt Nam н, Nxb K hoa 


(2) Nghiên cứu lịch sử. Мат 1963,56 56, trang 39.7 


Е tụ TẾ Г. : ra aa ире //tieulun. Lớn og 
¿18 ' + 5 ер 


‚ Luc này сао du đã гб càng, nếu còn ai дап chứa riéng 
. nhà sách Tục biên của họ Trịnh khắc ra, hoặc bản їп hoặc 
"bản sao, không kề số quyền nhiều hay ít, hë phát giác ra së ghép. 
xào tội chứa yếu thư, sẽ bị xử tội nặng э (1). 

Tuy nhiên, vì đường lối chính trị phản động của triều -Nguyến, 
những mâu thuận xš hội diễn ra ngày càng gay gắt, các cuộc khởi 
đậy của nông dân chống lại chính quyền dã ảnh hưởng sâu sắc đến 
đời sống tình: thần của thời đại. Bên cạnh những người tham gia: 
chính sự của triều Nguyễn ; nhiều người không theo con đường 
йв, mà đứng về phía quần chúng nhân dân, phê phán chế độ, tỏ thái 
độ phản kháng. Văn học dân gian đặc biệt phát triền mạnh mẽ, 
chữ Nôm dược sử- dụng trong nhân dân ngày càng đạt đến độ hoàn 
thiện. 

Chính sách,. đường lối của triều Nguyễn là phản động НЫ song vì 
muốn củng cố nhà nước tập quyền nên các triều đại đều cố gắng 
đào tạo cho chế độ mình một đội ngũ trí thức phục vụ cho quyền ` 
lợi mình; cũng dó đó mà chế độ học hành thi cử được tiến hành 

_ tb chức quy củ (mặc dù nội dung học hành thi c#- còn hạn chế). 
Mặt khác, dèdè cao triều đại phản động của mình, các vua nhà 
Nguyễn đã cHú trọng đến việc biên soạn nhiều bộ sử, nhưng chả 
yếu vẫn là sử triều Ñguyễn, đề cao vua, chúa nhà Nguyën, ca uggi 

chính sách của nhà -Nguyën. 

` Sự phát чёп mạnh mẽ của thư tịch ở thế ky ХУШ, XIX cũng 
là quá trình phát triền nội tại có tinh chất tương đối độc lập của 
mỗi nền všm hóa, сба:пёп văn học của mỗi дап tộc, sự hoàn thiện 
của quá (trình phát triền ngôn ngữ.. Sự phát triền đó qua quá trình 
tiệm tiến, đến giai đoạn này có những yếu tố khách quan kích 

‚ thích như cơ sở vật chất với cơ sở xuất bản, vật liệu xuất bản, k? 

_ thuật ấn loát, về tính chất xã hội, mâu thuẫn bộc lộ gay gắt, dó 

là những nguyên nhàn tạo nën dè thư tịch phát triền đường. như 
nhảy vọt so với các giai đoạn trước đó. Nghiên cứu chủ trương 

chính sách của các triều đại nhang kiến về văn hóa giáo dus ở 

từng giai đoạn lịch sử cụ thè, chúng ta thấy me hita rõ rệt tink 
chat đấu tranh giai cñP trong mỗi nè tộc. Những chủ 
trương của mỗi triều đại сб ảnh hưởng quyết TT sự phát triền' 
của văn hóa và giáo dục, việc đào tạo nhân tài, và do dó quan hệ 
đến việc xuất bản Lư tịch, việc sưu tầm và tàng trữ thư tịch, thành: 
xách và thái độ cüz các triều đại đối với thư tịch. P: 








(1) Nghiên cứu kịch sử, Ма 2964, 344863. Trang 12. 
k” ; шини, 
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п ~ TÌNH HINH XUẤT BẢN, TÀNG ТКО THU 1ICH б 
VIỆT NAM.DƯỚI CÁC TRIỀU DAI PHONGKIẾN f - 


© д. 7TÌNH HÌNH XUẤT BÀN THU. TICH, 
KINH. TỊCH. 


уг tình hình xuất bản thư tịch ở Việt Nam dưới các triều 
đại phong kiến bao gồm nhiều vấn đề, đặc biệt là những vấn đề 
су thè như ; tb chức xuất bản ; nội dung thu tịch, Đình thức, vêt 
liệu của thư tịch và kỹ thuật ấn loát. 

Уг tò chức xuất bản, hầu hết các thư tịch đời Dinh, Le, Шу, 
Trần đều do nhà nước chủ'trương, từ việc biên soạn cho đến kim 
-duyệt và cho xuất bản, phồ biến. 


`, Thời Dinh sau khi thống nhất được đất nước đã chú trọng dén 


việc phát triền vän hóa dân tộc, tuy mới chỉ là bước dầu. Nhà 
Dinh và nhà Lý đều rất tôn sùng đạo Phật. Phật _ giáo được coi là 
ибс giáo. Trong nước xây dựng nhiều chùa chiền, nhiều kinh 


a sách được cho igÑkhše ván. Riêng ở Hoa Lu năm 973, Nam Việt 
.. vương Định Liễn, con trai Dinh Tiên Hoàng cho dựng 100 cột đá 


khấc kinh Phạt cùng với việc khắc kinh lên đá, việc chép kinh trên 


"giấy, khác kiñh trên ván đề in cũng được tò chúc rộng rāi 


Š các chùa. 
Kinh Phật được. khắc Іей đá là một cuốn sách lớn, có thề сої tià 
lớn nhất ở nước ta dè nhân dân học tập lúc bấy giờ, (пес 


: rằng cho đến nay không còn гоа), Ben cạnh các vật liệu như giấy. 


lụa, là vật liệu thường dùng, các vật 1ieú khác như đồng, dá, ais 


` biệt là đá được sử dụng ở các chùa chiền dưới dang là bi ký. 


Nghề giấy dã phát triền từ tHời Lý ở vùng Yên Thái. Nghề їп. 
cũng đã phồ biến, nhiều gia đình khác уап in sách. Các kinh 
Phật được khắc ra và phồ biến trong: toán quốc như € Kinh đại 


tạng do vua Trần Anh Tông cho іп năm 1267, hoặc quyền < Phật 


` -giáo pháp sư đạo tràng công văn cách thức? (1229).Sự nghiệp xuất 


: 46 


bán được phát triền mạnh më hơn duói triều Trần, triều Lê cùng: 


` với sự phát triền chung của xã hội, nghề giấy, nghề in cũng cô mở ˆ 


tộng và phát triền hơn. Ở thế kỷ XV nghề khắc ván in sách dá ` 
được chuyên môn hóa. Một địa phương nồi tiếng của nghề in, khắc: 

văn lúc bấy giờ, là vùng Hải Dương gồm Ба làng Liễu Tràng, “Thanh 
T“ Alwu,. Khue Liễu. Tương tryyën là до Lương Như Нос, đậu giáo 
nhất Lm sĩ năm 1442 là ong tb của nghề này dậy cho ba làng. Kỹ 
. thuật khắc ván in sách đã tiến thêm một” bước, do đó việc xuất. 
tàn the tịch đã có những сах tựu nhất djab- © 
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Do nhu cầu phát triềnvàn hóa-giao dục nen việc tô chức xuất Бап, 
phồ biến sách là một yêu cầu cấp thiết. Trong thời kỹ này, việc 
tò chức khác ván, jn và xuất bản sách chủ` yếu là loại kính sử 
(các sách kinh của Khòng Tử, như kinh thư, kinh lẽ, kinh xuan 
thu, kinh dịch, các bộ sử truyện сда các triều đại) một số các trứ 
tác, thơ-ca của các bậc vua chúa khanh tướng. công hầu... đều do ` 
triều đình đảm nhiệm. . 

Tác phầm kinh sử được chính thức khắc ván in đưới các. triều 
đại đều có hình thức xét duyệt. Các tác phầm viết ra muốn được 
phd biến rộng rãi hầu hét dëu có dâng len vua ngự lãm, phe chuầñn 
ban khen và hạ lệnh cho khắc ván hoặc cất vào bí thư khổ... Thời 

Lë sơ, dời Hồng Đức: 1479 nhà vua hạ chiếu cầu những sách còn 

sót lại (sau thời gian giặc Minh cướp đi và thiêu hủy thư tịch 
` Viet Nam) đem cất vào bí thư khố,trong dịp này có người дет. 
dạng những sách lạ; sách bí truyền, những sách của cha ông còn ` 
vất giấu được bồ sung vào kho sách của nhà nước, dược khen 
thưởng nhiều. Nhiều bộ sách quý tủa các dời trước dần dần đã. 
sưu tầm được. Do sự quan tam khuyến khích của triều đình đối ' 
với việc sưu tầm thư tịch nên: kho thư tịch triều Lê đã khôi phục . 
lại kitá phong phú. Việc học tập, thi cử được phát triền mạnh mẽ, 
song song với chế độ xuất bản rộng rãi thư tịch. ` 

Dưới triều Tây Sơn, dời Cảnh Thịnh cũng đã xuóng chiểu 'cho 
các quan Вас thành khắc in các sách tú thư, ngũ kinh và cácsách ` 
sử ban hành cho khắp nơi. Trong số các sách dé chỉ thấy còn lại . 
độ 6/10 số ván, còn thì phần lớn bị mục mọt. Các ván kinh, sách, 
truyện đều được luc soát lại, cho khắc lại những tấm hỏng. Dën 
năm Canh Thân (1800) sách được khắc xong, nhà vua cho lưu chứa - 
những ván ấy ở Вас thành học ие cho demin và phát ra đề 
tiện cho người đi Вос. 


Bên cạnh phương thức xuất bản do triều đình chê trương khắc 
vần їп sách, việc chép sách ` tay do tư nhân дат nhiệm cũng là 
phương thức phồ biến. Từ triều Lý song song với việc khắc kinh 
vào đá, vào tháp- đất, khác kinh trên ván in, các chùa: đều tò chức 
chép kinh đề có sách dạy các nhà sư, kè cả thơ văn. Việc chép 
kinh và chép các loại sách xem ra сдп` tồn tại một cáoh phd biển 
cho đến triều Nguyễn. — ` 


2 


Đến thòi' La mạt, việc tranh giành эз ЫЕ кови. зайд. 
dình diễn ra một cách gay gắt: thà m + ‘Кб ;' một - thời kỳ, 
` đảo lộn mọi. trật tự từ trong -ra ngoài," tử trèn - xuống! 
dưới, кн triều thì bon. quaø lại dub k s; 


üs #: j 






vô. độ; lấy s sự chém giết nhau và đàn áp nhân dân lâm lẽ sống. 
Bên ngoài thì quần chúng nhân dân bị đè nên ức hiếp, bị loi kéo 
vào cuộc dao binh nội chiến ; nhiều cuộc nồi dậy của quần chúng 
chống lại triều đình ở khắp nơi. Trước hiện thực đó, nhiều nh? 
nho đã-có thái độ phản kháng lại với chế độ xã hội. Khác các gisi 
đoạn trước đó việc xuất bản sách chủ yếu là loại kinh truyện phục 
vụ cho việc học hành thi cử; ở thời kỳ" Lê mat, kinh sử ít được 
` chủ y mà loại thơ văn, truyện ký được phát triền mạnh mẽ. Nhièu. 
tác phầm được ra đời, được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, 
có những tác phầm nồi tiếng như Truyện Kiều của Nguyễn Du, 
Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều, Truyền kỳ mạn lục 
_ của Nguyễn Dữ, Tục truyền kỳ của Đoàn Thị Điềm... và nhiều 
truyện Nom khuyết danh khác-như Tống Trân Cúc Hoa, Phản: 
Tải Ngọc Hoa, Thạch Sanh, Bích Cau Ky №0, Nhị Độ Mai, Quan 
Âm Thị Kinh, Phan Trần, Lục Уап Tiên, Thơ chữ Nom của Ho 
Xuân Hương... Các tác phầm này được chép tay, do các tư gia tự 
khắc ván їп rồi phd biến. Triều đình chính thức có lệnh cấm іп 
trưyện Nôm. Năm 1663 phủ chúa ra 47 điều giáo hóa trong đó cá 
“điệu: € Những sách cần cho sự giáo hóa trong đời thì có thề іп ra 
о mà truy^n bá, Nhưng gần дау có kẻ hiếu sự đã đặt ra những 
truyện quốc âm, mà không phân biệt sư gì đáng làm, sự gì không 
đáng làm rồi đem khác ván, in mà bán, Việc đó cần phải cấm. 
Vậy từ nay, ai có trong nhà những bản in һау lá những sách 2x 
phai giao cho quan xem xét và һау di (1). 
'Nhìnlại việc xuất bản thư tịch từ Lý, Le, Trần, đến Lê s2 
chúng ta thấy được vai trò của triều dình trong việc xuất bản th: 
tịch. Việc хий! bản thư tịch đã được th chức từ xét duyệt đến phê 
_ chuằn,cho xuống lệnh khắc ván ій, tàng Ьапуа phồ biến đề thống а 
tự trên xuống dưới. Bên cạnh tb chức xuất bản của triëu đình у. 
xuất bản sách kinh соп do một bộ phận nữa là các nhà chùa ở ç 
Việt Nam. Một bộ phận đáng chú y nữa lå các.gia đình cũng tò 
chức chép tay sách đề lưu truyền phd biến. TŠ chức xuất bản meng 
tính chất thương mại đã bát đầu có từ thế ky ХУП và đến thé k` 
XIX phát triền mạnh mẽ hơn do tình hình chính trị xã hội, lúc nay 
dã hình thành một lớp thương nhân. Việc xuất bản thự tịch dối 
`với các thương nhân đã trở thành món hàng kiếm lời, mặt khá: 
thì việc in của tư nhân cũng tự phát phd biển những tác phầm cé 
_ tư tưởng tiến bộ, đối lap lại vơi chế độ thối nát cùng cực б giai 
` |?) Ngô Cao Lãng. Dki triều tap kx, Th Ho, Nxb Ki ro 
Рос xã hais 1975. Trang 30 n. 
ss https://tieulun.hopto.org 
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qaqa mày. Một s6 tb chức Ko ға dè pho trách việc biên эө. 


khắc ván in bàn v`S ù như quốc tử giám thời Lý, Trần. Ấn 
thư cục là cơ quan chuyên việc in sách được tò chức: riêng до sử 





_ quán trông coi đưới triều Nguyễn. Việc (5 chức xuất bằn:ở thời 
ÝNguyễn dược đưa vào qui củ. Ấn thư cục tb chức bao gồm 17 
` người trong đó quy dịnh 2 кът hiệu, 4 thư lại, 6 linh, 5 thợ 


khác chữ. 
Nghiên cửu về tình hình xuất bản, tàng trữ thư tịch ở Vigi 


- Nam trong giai đoạn phong kiến có tht nút ra một vài kết luận - 


-~ Nhà nước phong kiến chủ yếu năm giữ việc: tb chức хил 
bản thư (ịch. 

. =Nội dung thư tịch dược nhà nước quan tam cho xuất bản 
chủ yếu là kinh sử truyện, là những sách chính thống đề tru»ều 
bá quan điềm tư tưởng Nho giáo, Phật giáo là quốc: giáo, là tư 
tưởng chủ đạo của giai cấp phong kiến. Những thư tịch thuộc сас 
môn loại khác И được chú ý, đặc biệt là các loại thơ văn, trư: ¿ : 
bằng chữ. Nom càng bị coi thường, có giai đoạn bị cấm đoán và 
hủy diệt. Tuy nhiên với sự phát triền có tinh chất độc lập theo 
quy luật riềng, những tác phầm văn học xuất hiện ngày càng n'itu 
уа xu hướng phát triền mạnh mẽ, được phd biến rộng rãi {һе 
qua truyền miệng, chép tay'do tư nhân in khắc ván. 

Qua quá trình phát triền xuất bản thư tịch ở Việt Nam chúng t= 
thấy nồi bật một vấn đề là tò chức xuất bản thu trong thời ку 
này mang nhiều chức năng; vừa khắc, vừa-in, hoặc chép vừa іа 
nơi tàng trữ bản іп và cũng là cơ sở phồ biến, phân phát sách. 
Hay nói một cách khác về tò chức xuất bản, tàng trữ và (hu 
viện chỉ là một. Đó là một đặc dièm về xuất bản thư tịch ở Viet 
Nam. Việc xuất bản thư tịch ở Việt Nam kè từ thế kỷ X đến thế > | 
ХХ, tức là 10 thế kỷ, vẫn diễn ra đồng. thời tuy là không đồng +: 
về mức độ cả 3 hình thức, chép tay, khắc ván in và іп bằng miy 

- Về vật liệu của thư tịch bao gồm từ các loại giấy lụa, cto 
dến các loại nhy đồng, đá. Những tác phầm chúng ta dập lại tr: 
các chuông ` đồng, bia đá có nhiều tác phầm có giá trị về аһ: гы 
mặt. Hiện nay kho bia của chúng tà dang được bảo tòn và dần cé 
kể hoạch khai thác. I 


B— 7TÌNH німи ТАМС гк THU TỊCH 


_ Vón thư tịch của Viet Nam hàng chục thé ký nay rất phông 
phủ, 4M vào kho thư tịch của cha ong dè lại, chúng. ta thực зу 


КАМ 
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` 


tố hào vë nền văn hóa của dân tộc 1а, về 4. thức bảo vé nên vän 
hóa дап tộc của tb tiên chúng ta. = 
Lịch sử Việt Nam; kè từ nhà Định, eho đến đời Lê mat 


уа triều Nguyễn là triều đại cuối cùng trong lịch sử phong kiến ; 
“ә кһїпг đời nào mà không có người tài giỏi, không thời. đại ào 


không xuất hiện các hiền tài. Thư tịch được biên soạn, xuất bản 
бибі các triều đại có thè nói đó là srừng sách, suối thu». Song có 
lẽ không có ở dâu mà thư tịch lại chịu một số phận chìm nồi như 


` thư tịch Việt Nam. Bằng nhiều nguyên nhân khác nhau ảnh hưởng 


đến sự tồn tại của thư tịch Việt Nam: Các chính sách ăn cướp, 
hủy diệt thư tịch dân tộc của bọn vua chúa phương Bắc, các cuộc 


` đao binh liên miên hàng thế kỷ ở trong nước, các cuộc nồi dậy 


của quần chúng chống lại các triều dại thối nát, tình hình đó. Le 
Qui Don ghỉ lại một cách cụ thề như sau : 

. € V thời toàn thịnh dưới wiều Trần, văn = сис thinh giấy 
tờ that day dù. Hồi đầu đời Nghệ Tông (1370 — 1372) Chiêm Thành 
đem quân đánh ta, đốt phá, cướp bóc hầu hết. Sau đớ các sách vở, 
giấy tờ dần dàn thu thập lại được. Đến đời Nhuận Hồ mất nước, 


- tướng nhà Minh là Trương Phụ (1406) lấy hết sách vở, cồ kim 
của ta gửi theo con đường công về Kim Lăng. Triều ta dẹp loan, 


lập lại trị bình, các bậc danh nho như Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, 
Phan Phu Tiên cùng nhau sưu tầm các sách vở, giấy tờ, nhặt 
nhạnh từng tờ giấy còn sót lại; nhưng sau cuộc binh hỏa, mười 
phần chỉ còn bốn năm phần. Vua Thánh Tôrg (1466 ~ 1496) ham 
thích các sách vở. Hồi đầu năm Quang Thuạn (1460 — 1469) hạ 
chiếu tìm tòi các да sử, thu thập các truyện cồ kim còn chứa ở 
các nhà riêng, hạ lạnh cho đem dâng lên tất cả. Khoảng năm 


Hồng Đức (1470 ~ 1497) nhà vua lại hạ chiếu cầu những sách còn. 


sót lại đem chứa cát ở bi các. Trong dịp này, có người đem dâng 


những sách lạ, sách bí truyền, đều được khen thưởng nhiều. Da: 


dó những sách của đời trước cũng dần được đưa ra. Đến đời loam 
Trần Сао gây ra, kinh thành bị mất, sĩ dân tranh nhau kéo vàơ 
nơi cung cấm lấy vàng, lấy lụa, giăy ờ, sách од гдс bó đày 
“đường. Đến đời Ngụy Mạc (1527 = 1591) dàn dần những sách ấy 
cũng được thu thập biên. chép lại. Nhưng đến khi triều đình (Lê 


Trịnh) lấy lại được kinh thành, các sách oó lại Ы lửa cháy: . 
` Những sách до quan và dan còn chứa cất được cũng phần ($ còn 





5:0 được. Тап nát đến thế ! Đáng tiếc lắm HH > (1): Căn cứ vào 


(7) re Quy Dan, toàn гёр. `7.115. H. Nub Khoa hec лд: 


#4, 1978, 12.100 — 101 z. == 
I | htt айни HER 
P тороо, 





D: Дийл Đường — Миг) thể ky NIN 
(Ảnh соо Lë Vượng) 


РА Е e. 


да liệu của Le Qui Uor chúng ta thấy được bước tháng rëm của 
` thư tịch дап tệc ta biết là nhường nào. . 

i Do tình hình sách vở thư tịch luôn luôn ở tinh trạng - 
tập trung rồi lại phân tán, tan nát tiêu hủy, rồi lại tập 
trung, nên việc tàng (trữ tài liệu trong các triều đại phong 
kiến, mặc dầu có sự quan tàm của nhà nước, của nhiều nho 
sĩ nhưng sách còn lưu lại cững `không được bao nhiêu. Dè 
hệ thống vấn đề tàng trữ thư tịch qua các triều đại, có thề 
- chia thành 3 nhóm chủ yếu tàng trữ thư tịch, đó là nhóm thư viện 
nhà aước, kho kinh sách của nhà chùa và tủ sách của các danh 
nho, của các gia dình, ki S 


L— Thư viện Nhà nước. 


Dưới các triều đại phong kiển, vai fcò của nhà nước trang 
việc xuất bản rất quan trọng. Nhà nước là người tồ chức, là 
wugười kiềm duyệt tài liệu đồng thời có chủ trương xuất bản và 

_ cho phép lưu hành kề cả việt tb chức mượn đọc cũng được người. 
đứng аач nhà nước chủ tepương.. 


Thư viện nhà nước, thuật ngữ dùng trong phạm vị itai liệu . ` 


пау đề chị thư viện dược nhà nước lập ra, do nha nước chủ trương, | 
và nhà nước quản lý. Hình thức thư viện nhà nước-trước hết phải, 
nói đến thư viện của trường đại học đầu tiên ở Việt Namla Bí. 
thư các trong Quốc từ giám. thời Lý Nhân Tông (1687). Bí thu các 
hošc bí thu giám trong Quốc tử giám là cơ sở lớn chứa сас с Бап 
Крас ván đã in thãnh sách, tàng t trữ bản in sách. Các triều đại từ 
Lý, Le, Тоо đều hết sức coi trọng cơ sở tàng trữ này; đặc điềm 
nội dung khó sách mỗi thời đại có mang dấu án riêng của nó. 

Về việc tàng і. và xuất Lân thư tịch, các triều đại đều có sự 
quan tâm xây dựng. Kë từ dời Lý dã bát đầu xây dựng được тоќ 
số cơ sở. Năm 1070, Lý Thánh Tông dựng văn miếu và Quốc tử 
иа đề day học trò, cho chép sách kinh và хау dung nhà. chứa 

inh như : Nhà Tàng thư Trần Phúc (1011), Ñhà tàng kinh Bát 
Giác (1021), nhà tàng kinh Đại Hưng (1023), па Тале thư Trung 
Hưng (1034). Việc xuất bản sách và tàng trữ sách ở thời Lýmới 
chỉ là bước đầu. „Бас biệt cFú trọng đến các trú tác сйа vua chúa, 
tác giấy tố” văn. kiện, các sáng tác thơ văn спа tướng Sĩ và một 
-phần khá lớn là những sáng tác thơ са, сйа các danh sư.- Độ _ 
phận xuất bản và tàng trữ thư tịch chủ „ếu là Quốc tử giám, 
nơi КЁ và ván in sách kinh trhyện chb học trò và tàng giữ, các sân sân 
` nắc, Năm 1087, Lý Nhân Tông đã che lập bí thư các đề lửa ZL 

l https://tieulun.hopto.org . 
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"các bản khác và in засн йа được vua ngự т, cho phềp—- phô ` 


# bién. Một bộ phận xuất bản và tàng trữ khá lớn thời dó nữa là 


các kho kinh của chùa chiền. Theo Ngô Tất Tó trong Viet-Nam 
văn học phần văn học đời Lý thì đời Lý đã xây dựng được tòa 
Trung thư, tòa Hàn lam là nơi coi về công việc trứ tác chứ. ; 
cầu thả như hai đời Định, Lê. 


` Việc xuất bản sách và tàng trữ sách đến. đời Trần tính 
chất nội dung có khác hơn so với đời Lý. Đời Trần, quân và 
dân ta đã ba lần chiến tháng quân xâm lược Nguyên, Mông. Hào , 
khí của thời đại, hoàn cảnh lịch sử cụ thè đó đã ảnh hưởng không 
it đến tình hình phát triền văn hóa và tác động đến tính chát - 
của văn hóa trong giai đoạn này. 


"Nhà Trần vừa tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước, vừa 
lo việc xây dựng một dät nước vững vàng về mọi mặt. Đặc 
“biệt vè mặt văn hóa đã thè hiện được tính chất của một quốc 
gia độc lập với hào khí Đông — Á. Những tác phầm nồi tiếng 
của các vua chúa, danh tướng, tôi hiền đều toát lên ý thức tự 
hào sâu sắc như « Hịch tướng sĩ э của Trần Quốc Tuấn, thơ văn 
của Trần Nhan Tông, Trần Quang Khải; Phạm Ngũ Lão, Trương 
_ Hán Siêu, Phạm Sư Mạnh và thơ Nôm của Nguyễn Thuyên. 

‘Ben cạnh Quốc hoc viện dành cho con em quý tộc, các lộ 
phù châu đều có đặt học quan: có chế độ cấp tiền bạc và mua 
sách vở cho học trò. Nhà. Trần lập cơ quan chuyên trách vič: 
sử là Quốc sử viện. Việc biên Soạn lịch” sử đòi hỏi phải có sự 


. tập trùng tư liệu, sưu tập tư liệu trong dân gian trong kho 


sách. của các triều đại trước; do đó Quốc sử viện phải là nơi 
tập trưng thư tịch, biên soạn và dồng thời chịu trách nhiệm 
uất bản sách. Ngoài Quốc sử viện, . đưới triều Trần 
còn có Thái у viện đề” nghiên sứu về y học và dược ˆ học 
в Việt Nam. Nguyễn Bá Tính đã nghiên cứu 580 vị thuốc 
nam và 3873 phương thuốc điều trị 184 bệnh. Tác phầm 
74 Nam dược thần hiệu э của ông là một công trình lớn; đóng góp 


xây dựng nền у học và dược học Việt Nam. Tất cả những trú tác 


‚ về các lĩnh vực khoa học triết học, sử học, quân sự, y học đều được 


nhà nước thông qua và đưa vào bí thự các dè tàng trữ và cho xuất 
bản hoặc tái bán. Như vậy là "kho sách dưới triều Trần nội dung 


` đã phong phú hơn, đã “có mặt nhiều môn khoa hoà, ` 


Đời vua Dụ Tông, năm 1384 lập thư viện Lạn Kha (trên лш 
Phật Tích — Tiên Due Bác Ninh) giao cho danh nho Trần Tôn làm 
"chức trưởng viện dạy học trò, | " 
кс ~ https:⁄tieulun.hopto.org 
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Khải niệm THƯJVIỆN ở dời Trên bao hàm cả nghĩa (а ТО 


- học. Тоў nhiên hiều một cách đầy dú thì từ thư viện vẫn mang 


` đúng nghĩa của nó là viện sách, nơi d* sách. Khái niệm đời Trầu 


, về thư viện có phạm vỉ rộng hơn khái niệm 
ta ngày пау. . . ` 
_ Đến doi Lè, sau khi binh dep xong giặc Minh, đất nước ta- ở 
vào thời kỳ xây dựng, nhà nước phong kiến được củng cố thành 
một quốc gia độc lập, chế dð phong kiến tập quyền phát triền đến 
mức thịnh đạt. Dưới thời Lê, Nho giáo giành được dia vị thống 
trị và trå- thành đạo chính thống của chế độ phong kiến. Nho giáo. 
ở day đã có những biến dồi phù hợp với đặc dièm của xã hội Việt 


Nam; nho giáo được đề cao suy tôn thành quốc giáo. Còn đạo ` 


Phật và Đạo giáo bị sa sút hẳn so với đời Lý Trần. Tính chất 


THU VIỆN của chúng ` 


hạn chế của Phật giáo và Đạo giáo là thoát ly không còn рһа hợp, 


với tinh tích cực nhập thế của thời đại bấy giờ. | 


Về thư viện, Quốc tử giám hay Thái học viện có giảng ' 


đường học tập, có kho tàng trữ sách. Theo Lê Qui Don. thi` 
dòt Hồng Đức đã quy định rõ chế độ ¿ai Văn Miếu: Đền 


"thờ Khồng Tử và các môn dè ở cửa Đại Thành có 3 gian Z 


trái lợp bằng döng ngỡa... cửa Thái Học .có 3 gian, сб tường 

ngang lợp bằng ngói döng, nhà bia phía dông và tây đều 12 
gian, kho đề khác ván sách 4 gian...(1). = | 

Các упа Lë đã cử người coi giữ thu khó ở t gián 

TH Rang TS x: ! . quốc tử giám 

(1435 — cử Ngô Thời Trung giữ thư khó ở Quốc tử giám : 1462 


` et Liong. Như Học giữ chức trung thư sảnh — bí thư giám học ` 


зї). Мат 1466 Lë Thánh Tôn cho-phát bản іп ngũ kinh cho quốc: tử 
giám đề học sinh học tập. Năm 1470 lại cho dựng kho tàng t:Œ 


bản їп sách ở Văn Miếu. Мат 1483 cho за lại nhà thái học, đặt 


thêm kho bí thư đề chứa ván gỗ đã khắc in thành sách. 


_ - Các triều vua Lê đều rất quan tâm đến việc h i 
| ' học hành thi cứ, 
giáo dục dè dào tạo nhân tài, việc hoc hành vào qui củ hơn. S$ 


người dự thi có tới hàng nghin như năm 1475 có tới 3 000 người ` 


dự thi.. Căn cứ vào số người dự thi nhiều như váy có thề biết: 


тыз ige HS phát triền, và từ đó thấy được yêu cầu về xuất 
n sách, tb chức sử dụng sách là một yêu- cầu rất lớn v 
tính chất-cấp bách. ` xs; ' là А н К 


Tính chất kho sách dưới các triều. Lê đã с ` ; 
| ¡nh chất kh | dướ š đã có những ¿huy 
- biến tịch cực. Kho sách dã có những bộ sử də 80 như Đại Việt sử А 


(7) 12 Quy Đôn. Toàn тар. T.3. H., Nxb Khoa Кас xë _ 


hôi. 1977, ` 
ss o https://tieulun.hopto.org ` 
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и 


ký toàn-thu роп 15 quyền của Ngo Sr Liên; vẻ ак lý co Du ше 
chí của Nguyễn Trãi. Dư địa chí là một tác phẫm về cương vực 
đất dai, sản vật từng vùng cửa đất nước đó là một tài liệu rất.co 
giá trị. Về các lĩnh vực khác như y học, toán học cũng có nhiều 
tác phàm quí như < Bản thảo thực våt» của Phan Phù Tiên, «Ба 
thanh toán pháp» của Lươnz Thế Vinh, « Lập thành toán pháp + 
của Vũ Hữu, về nghệ thuật có < Ну đường phả lục v của Lương 
Thế Vinh cho xuất bản năm 1501, là tài liệu đầu tiên về tàn hát 
cb truyền, Уг văn học đặc biệt phát triền mạnh mẽ, kho sách dł 
chứa dựng nhiều tác phầm nồi tiếng củ của các tác giả ози thời ` 


-nhu như Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, đặc biệt. là những tác phầm thơ phú 


ngâm vịnh của Hội Тао đàn. do Lê Thánh Tôn làm chủ soái, ғ fau 


tập hợp lại thành tạp < Hồng Đức quốc âm thi tập ». 


Các triều vua Lê cũng chú trọng đúng mức việc suu tim tái 
liệu, thu thập sách vở trong dân gián đề đưa vào kho; dọ đó kho 
sách dưới triều Lê Hước củng cố về hình thức cũng như phát triền 


‚ về nội dung. - 


Dưới thời kỳ các triều Lê thịnh, thư tịch phát triền mạnh mẽ 
bao nhiêu, các thư viện được chú ý cùng cố phát triền bao nhiêu 
thì đến thời kỳ Lê mạt; kho sách Nhà hước càng trì trệ bấy nhiêu, ` 
айс biệt dën thế ky ХУП, XVIII, thời ky chúa Trinh lộng quy?» 
phía bắc, chúa. Nguyễn cát cứ phương Nam; vua Lê chỉ còn là thứ 
bung sung bù nhìn. Nhiều cuộc nồi dậy của quần chúng nhân d?a 


`. chống lại chế dộ thối nát, bóc lột nhân дап дёп tận xương tùy, 


Tình hình học hành, thí cử nói. chung За sút; do đó nếu lê về 
mặt chính thống thự viên nhà nước ở giai doan này trì trệ hao 
mòn và bš tiêu hủy từng phần do các cuộc biển loạn ở kinh 
thành: (Nạn kiêu binh ở đàng ngoài). ` 

Bên cạnh những thư tịch chính thống được tàng trữ trong l: › 
nhà nước, ở thời kỳ này, Văn học dân gian phát triền mạnh mê, 
đặc biệt chữ nôm được dùng rộng rãi, được các nho sĩ sử đụng 
sáng tác đủ các thè loại. Nhiều cơ sở khắc ván іп bán tự do. Chúa 


“Trịnh)đ3 phải hạ lệnh cấm in,bán các loại yêu thư nòm na mách qué. 


Đến thời Тау Sơn, Nguyễn Huệ rất: chú trọng đến việc phát 
triền chữ Nòm. Người tự viết chữ Nom trong сас văn bản giấy tờ, 
khuyến khích phát triền tiếng nói đân tộc. Quang Trung cho lập 
Sùng chính Thư viga 1791 4š dịch sich chữ Hán ra chữ Nom. 

Sùng chính Thư viện đượa д: ra là mạt cơ quan dịch Sách, 
chủ yếu là sách kinh, sử, vừa là nơi dạy họ: dòng thời nó cũng 


` mang một chức năng 15 tàng trữ sách, tàng trữ các bản ván kháe 
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và sách in, sử đụng luân chuyền sách cho việc học (ấp “của hor 
sinh. Sự nghiệp của triều Tây Sơn quá ngăn ngủi, những cải cách 
tiến Dộ của Quang Trung đã đánh ` dẫu một bước phát triền mới 
của nền văn hóa dân toc; ; song tiếcthay, công việc chưa tiến hành 
được bao nhiêu. { 

Ở thế kỷ XVIII, XIX tình hình xã hội Việt Nam có nhiều diễn. 
biển phức tạp. : -Bên trong thì các tập đoàn cát cứ tranh quyền 
giành lợi. ‘Bên ngoài thì bát đầu có sự quan tâm của các nước tu, 
bản như Hà Lan, Pháp, Bồ Đào Nha... Bọn tư bản nước ngoài, 
được bọn phản động trong nước là bon chúa Trinh, chúa Nguyễn ` 
mở đường tước chúng vào đề trị lẫn nhau. 

Thời kỳ này, đi đôi với các biện pháp thương mại, quân sự, 
bọn tư bảncòn dùng bọn đội lőt thầy tu, đi sâu vào đời sống nhân 
dân ta đề truyền giáo ; ngð hầu nám được gốc dân, cắm гё duoc 


_ Vào дап. Năm 1804 Na-pô~lê-ông (Napoléon) đã nói rõ mưu đồ của ` 


bon tư Бап: , 
«Hội truyền giáo nước ngoài sẽ rất có ich cho tôiở chau Á, 


_ chau Phi và châu Mỹ. Tôi sẽ cử các giáo sĩ đi điều tra tình hình ở, 


\ 


ˆ các xứ. Tấm áo của họ sẽ che:chở ; „cho họ và sẽ dùng đề che đấu 


những mưu đồ chính trị và thương nghiệp › (1). 

Dè dat mục dich truyền bá dạo Thiên chúa, các giáo sĩ 
Phương Tay đã học tiếng Việt Чё giảng đạo, dùng chữ cái La tính 
ghi am tiếng Việt và hình thành chữ Quốc ngữ. Từ thế kỷ ХУП, 
sau khi. có chữ Quốc ngữ, các giáo sĩ dịch các kinh thánh và soạn 
sách truyền giáo. Тіп đồ ngày một đông 'số người biết đọc biết 
viết chữ Quốc ngữ ngày càng nhiều. 

Theo Dương Quảng Hàm (Việt Nam văn sử yếu) thì nghề in 
hoạt bản dùng chữ Quốc ngữ ngày càng mở mang: Q Rom-ma 
(Кота) đã xuất bản quyền từ điền Việt~Bð~La tỉnh của A-lếch 

xăng đờ Rốt (A.De Rhodes) và một quyền giáơ lý cương yếu 
bảng tiếng Việt. 

Đến thời kỳ Ta-be (Taberd) thì việc in sách được đặt ra ở Ấn 
Độ (Bengale) ở diy đã сбса m)t nhà іп dúz dù cả chữ Quốc ngt và 
chữ Nom. Đăng thời ở Băng Cốc (Thái Lan) cũng lập nhà in заса 
quốc ngữ. xuất bẩn nhiều sách quốc ngữ về đạo như Tân ước và” 
Cựu ước. Cũng theo Nguyễn Sĩ Đạo (2) thì sách của А. D hode 

- \ 
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xe GÀ N4. TÀI Роду Ре! VỤ san hot lieh st. Н, Tam 


\ | hftps:feulun.hopto.org 


` 


tae e Giáo ly vấn đáp bằng tiếng La tỉnh và An Nam # (Catéchisme 


‚ епЬанп et en Annam, 1591 — 1660) và quyền tự điền tiếng An 
Nam—La tinh~Bồ Đào Nha (Dictionaire Annamite—~l. atin—Por-. . 
f tugais) có dựa vào hai quyền tự dièn dược biên soạn trước dó của 
hai giáo sĩ Bồ Đào Nha. Đó ià quyền tự vị «Ап Nam — Bb Đào 
Nha » của Garpar de Amaral và tự vị « Bò Đào Nha — An Мат 
че СЕ Như vậy chữ La-tinh được hình thành sớm 
оп е odes, v. 
ин a thẻ kX T S, và việc in chữ Nom "ч máy іш cùng dã 


Nhìn lại. giai đoạn. này, chúng {а thấy kho thư tịch của chúng 
ta đã có những bước thay đồi. Các thư tịch chữ Hán như loại 
Kinh không còn giữ vai trò độc tôn như thời kỳ Lê sơ, chữ Nôm 
đã bắt đầu giành dược những thắng lợi đánh dấu bước phát triền 
củà ngôn ngữ dân tộc (tiêu bièu là Tryện Kiều của Nguyễn „Du). 
Bên cạnh đó có những.yếu tố khách quan tác động vào ngôn. ngữ 
dân tộc, sự hình thành chữ quốc ngữ, cùng các phương tiện ấn 
loát ở nước ngoài đã đầy mạnh hơn sự phát triền thư tịch nói 
chung và sự nghiệp thư viện nói riêng. Mặt khác quá trình phát ' 
triền lịch sử, sự hoàn thiện của ngôn ngữ văn tự, sự phát triền 
` của nghé thủ công, nghề làm giấy, khắc ván... dã tạo Ki HỆ tiền 

đề cho sự phát triền thư tịch ở giai đoạñ này.. 
Đến thế kỷ XIX, đề củng cố ngai vàng họ Nguyễn, các vua 

"Nguyễn đã dùng nhiều biện pháp dè xây dựng một nhà nước tập 
quyền từ trung ương đến dịa phương. 

e Về mặt văn hóa, các vua Nguyén từ Gia Long đến Minh Меп 
Tự Đức đều có thái độ trả thù һап học với những thư tịch tri;u 
Тау Sơn, nhà Nguyễn muốn xóa sạch ảnh Thưởng của nè 
Tây Sơn trong nhân dan. Bên cạnh việc сїт. đoán tàng trữ tièu 
hủy thư tịch triều Tay Sơn, và đưới thời các chúa Trịnh; nhà 
Nguyễn đã hết sức quan tâm xây dựng một chính sử của triều đại. 
„Nhà Nguyễn cho mở sử cục. Quốc sử quán là một cơ quan lớn bao 
gồm cá việc biên soạn sử, việc. tàng trữ thư tịch của nhà nước 
cũng như các tài liệu của các địa phương dâng lên; коз sử quán 
cô bộ phận ấn loát gọi là ấn thư cục. И 


Quốc sử qưán đã tồn tại trên т) thế kỷ, từ 1820 đến 1932 đã 
_đóng góp một phần quan trọng việc thu thập tài liệu trong cả nước, 
giữ vai trò bảo quản của thư viện, đồng thời quốc sử quán cũng 
dš biên soạn, xuất bản hàng trăm bộ sách bao gồm các công trình 
fhuộc các lĩnh “ҹа khoa học khác nhau. 
? К E 


Vë châu bản triều Nguyễn, có tới hàng nghìn tập; các pho 
tuồng Vạn biên, Quần phương, Hội làm gồm hàng trăm vở. Vë sử 
thì đã xudi bản dược những bộ sử lớn : Đại nam thực lục, Đại nam 
nhất thống chí, Đại nam hội diền sử, Việt sử thông giám cương. 
mục... 

Ngoài Quốc sử quán, năm 1825 Minh Mạng còn cho xây dựng. 
Тапа thư lâu, và Tụ khuê thư viện (thư viện riêng сйа nhà vua) dè 

chúa sách vở tài liệu. Minh Mang không những chi chú y đến việc 

"xây dựng thư viện mà rất quan tâm đến nội dung kho sách (thư. 
viện đã có 16 bộ sách phương Tay) chú ý đến việc đọc sách. Minh ` 
Mạng có lần nhắc bộ Lễ «sách vở là đề người kiến văn. Nay việc | 

. hoc của sĩ tử сай hẹp là wl¿ó ít sách. Phài sai các tế tửu tư 
nghiệp xét sách trong Quốc tử giám, nếu chira đủ thì tàu xin ban 

‚ cấp đề giảng tập» (1). 

Từ năm 1933 đến 1945, tài liệu của các thư viện triều đình 
được tập trung về thư viện Bảo Đại. Thư viện này thiết lập tại 
Di Luân Dường. Quốc tử giám khi ea hoạt động đã có một thư 
viện riêng đặt ở Di Luân Đường. Tại đây dš tập trung một số . 
sách của Cb học viện và trường Hậu Bồ cũ, döng thời cũng tò: 
chức các cuộc hội thảo, bình văn. Kho sách của thư viện Bảo Đại 
rất phong phá, là một thư viện chứa sách quý hiếm ; kho sách dân . 
tộc dược tậ› trung lại một mối ở dây. Ngoài tài liệu sách vở của 
`Тапд thư lâu, Tụ khuê thư viện đưa về, thư viện Bảo Đại còn 
- lập trung dược những sách quý của các gia đình quan lại. Day, 
‚ eũng là co sở chủ yếu mà những nhà Hán học của Viện Viễn Đông ` 
Bác cò đến sao chép tài liệu đưa về Thư viện của Viện Viễn Đông. 
Bác сд sau này. - 

Khoảng пат t934 — 1935 еб кє bosch: bién thứ viện thành: 
Tòag Thư viện Trung ươag; kế hoạch tập truag tất cả sách vở 
và tài liệu của các văn thư khồ lớn nhỏ từng được thiết lập tại 
Huế, kè cả kho sách và tài liệu của nội các, : ` ; 


, Như vậy, nhìn vào giai đoạn này, ở đầu thế ky XX, tính chất 
kho sách của nhà nước có sự thay dòi rất lớn. Sự thay đồi đó 
không chỉ nhìn vào sự đa dang của hình thức (bao gồm các sách 
Thép tay chữ Нап, Nom, sách Hán Nom được Кас ván іп, sách 
Nom được in bàng máy ; về ngôn.ngữ bao gồm cả tiếng Việt c$, 
tiếng Viet hiện đại — được phiên àm b&ag chữ quốc ng? = tiếng 
Pháp...) mà cá sự phong phú. về nội dung. 
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Kho chứa kinh sách ở 
chùa Đức La—Hà Bäc 
thë kỷ XVII. ` 


(Ảnh : Viện bảo tàng 
Mỹ thuật Việt Мол) 





Giá đề kinh sách А | 
chùa Đức La — На. 
Вас thế ký XVIL ` 


„= РЯ 8 


Khái niệm thư viện ở giải đoạn này cung đã mang tỉnh cụ 
` hè hơn, gần gũi với khái niệm thư viện của chúng ta ngày пау; 
a Thư viện nhà nước ở Việt Nam dược hình thành từ sớm, đã 
có lịch sử phát triền gần 10 thế kỷ. 

Xu hướng của thư viện nhà nước là сај một quá ti tình tập 
trung hóa. Sự tập trung này thề hiện trước. hết la sự phán phát 


sách từ trung ương xuống các địa phương /Từ < Quốc tử giám phân. 
phát- sách xuống các chấu, "các lộ phục vụ спо việc học tập. Cũng 
xì vậy, thư xiện nhà nước mang tính chất quốc gia luôn gắa liền 
với công tác giáo dục trực tiếp. Xu hướng tập trung hóa còn thề ` 
hiện ở một khía cạnh khác là kho thư tịch nhà nuó< (bao gồm. 
“kinh sách, truyện, thi văn... và cả những tài liệu về thè chế - 
'của nhà nước) luôn bị tàn phá ; do dó hầu như tất cà các/ triều ˆ 

s đại đều có chính sách thu thập. các tài liệu, giấy tờ, sách vở ghi 

chép... dë đừa vas thư vigt. Có thề Tả kho bí thư các; có thë Tä Kho - 
của Quốg sử quán... Xu hướng. thư viện tự nhân, các kho sách 
được tập trung vào йш viện của nhà nước mang tính ehát quá 
gia trở thành một xu hướng pho bién. 

Mối quan hệ giữa thư viện nhà nước với thư viện кова 
"học, thư viện, tü sách tư nhân rất khăng khít xam nhập lẫn 
nhau. 

Đặc điềm đáng chú ý là tau viện nhà nước ở thời kỳ phong 
kiến thường là cơ sở mang tính chất tồng hợp = vừa tồ chức xuất 
“bàn = vừa tàng trữ = = vừa. lưu hành. Tính chất đó хчуёп suót từ ˆ 
thế ký XI dgn thế kỷ XIX. - К : 


Thư viện nhà nước đã sớm được tồ chú: 3 và đã .thÈ 
-hiện tính giai cấ# của nó khá rõ го, Trước bat là về dó; tượng; 
đối tượng sử dụng thư viện là vua chứa, quan lại trong triều . 
đình ; rồi thứ đến con các vua chúa quan lại, những, thái học sinh, ч 
Đối tượng sử dụng thư уїїп quốc gia dän có dược mở rộng hon, ` 
bao gồm cả các tầng lớp con em пал dan thí trúng tuyền vào được 
Quốc tử giám. Có thề nói đối tượng sử dụng tư viện nhà nước chủ 
yếu là giai cấp: thống trị. 

__ Nhà nước không xây dựng một thư viện nào dành cho quảng 
đại quần chúng, Tuy nhiên chúng ta cũng phải đánh giá với quan. 
điềm lịch sử; vào thời điềm đã, số người có trình độ, có kiến thức 
được học hành cũng còn га hạn chế, 

` Thư viện nhà nước, mis đầu hìah thành từ lâu dòi; song 
đặc điềm của lịch Sử Việt Май là một nước có chiến tranh liên 

` miện (kè cả ngoại TIÊN nội chiến) nên (hu viện nhà nước $ 


+ 
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| Viẹt Nam сдав luôn ở tìah trạng có biến động ; ; luôn bị phả hủy 


rồi lại tập trung và qá "trình đó di&a di diễn lại hàng chục thế ky. 
сүү vậy mặc dù việc {15 trữ kinh sách.ġ nước ta đã có gần 


một ngàn năm, nhưng спо dén nay, Kông còn một thư viện cò 
` nào trong thời kỳ phong kiến. 


‚2 — Thư viện trong các chùa chiền. 
Thế kỷ X đạo Phật ở nước ta đã: vào thời kỳ cực thịnh, khấp 





` đất nước đâu dâu cũag thấy chùa chiền sự: за}. Đạo Phật trở 


thành quốc đạo; т)! ам пай tăng lữ, trí thức khá đông đảo được 


phần vào việc phá} triều vặn hóa, giáo dục. 


_ Sách kinh Phật, chủ4yếu từ nước ngoài đưa vào đã được tò 
chức cho chép, khắc ván, їп phồ biến cho sư sãi học. Bên cạnh. 


coi là giường cột của nhà nước ; đồ 18 thời họ cũng đóng góp một . 


những sách kinh nước ngoài nhập удо; số sách #Кїпһ chép tay уй. 


in ở trong nước đã ngây càng nhiều. Vào đời Ly, nghề khắc ván . 


їп (theo lối bản gỗ) càng dä xuất hiện, nhưng chủ yếu phục vụ 
nhà chùa in kinh, 

Từ năm 937 nhà Dinh cho đựng 100 cột đá khác kinh Dai 
Tràng, thiết nghĩ đó là một pho kinh lớn nhất, đồng thời cũng là 


_một cơ sở ігиуёп bá phd biến rộng rãi nhất kinh Phật từ trước 


tới giờ. Chi riêng năm 1931 triều đình đã. cho xây dựng 950 chùa: 
quán. Trong các chùa này, có nơi sư lên tới hàng trăm người. 
Nái riêng về mặt kinh sách, thì họ-vừa là người chép kinh (xuất 


bản) vừa lạ người sử dụng, Nhà chua vira là nơi xuất bản, 
ora là nơi tàng trữ оа luân chuyền sách bình. Xét trên những 


yếu tố có tính chất thuộc chức năng của thư viện, thì những cơ sở 
này có thè xem là những thư viện của tôn giáo. Đó cũng là mật 
hinh thức có tỉnh phồ biến trên thế giới, Dưới dạng thư viện đề 


kinh sách cho các sư học, và do các sư tự xuất bàn:; với con. 
số chùa chiền trong nước ta thời bấy giờ, số thư viện này không - 


ghải nhỏ, thes пла sử hạ+ LẺ Văn Hữu thì... €e Nhân дап quá một 


` nửa là sư 581, trong nước vhỗ nào cũng có chùa» (1). 


Ngoài việc chữa kinh, học kinh; chép kinh tại các chùa chiền 


cơ sở táng trữ Јол tập trung các sách kinh quý, Năm 1011, Lý 
Thái Tà cho dựng nhà Tàng thư Trần Phúc. Đến năm 1018, nhà 


f. Sách аа dàn. 
үке 


0386 ' 


' khắp nơi trêa đất nước, nhà т nước còn đứng lên xây dựng những - 


vụa lại sai Nguyễn Đạo Thành và Phạm Mie. sang lấy kinh Tam _ 


бүз (Tripitaka) dem về dè vào J hu viên Dai Hing. Như vậy 
.thư viện này chắc ch&à phải được хау dựng từ trước ; và.‹đây có 
le chỉ là một trong các cơ sở tàng trữ kinh khác có trong nước ` 
lúc đó. Nam 1021, vua Lý Thái Tò lại cho dựng Nhà tàng kinh 
Bát. Giác: Đến năm 1023, vua cho viết lại kinh Đại Tạng và cho 
trữ tại nhà tàng kinh Đại Hưng. Đến nắm 1034, Lý Thái Tông cho 
dựng nhà 7àng thw Trùng Hưng. Về đời Lý chỉ trong vòng 
hơn 20 năm, theg Sử ligu dè lại chúng ta thấy đã xây dựng tới 4 ` 
cơ sở lớn dè chứa kinh sách. Dó là những “thư viện lớn đưới dang 
của tôn giáo do nhà nước đứng ra xây dựng; tò chức. Như vậy thư 
viện của Phật giáo lúc này tồn'tại sông son# hai hệ thống, một hệ 
thống rộng rãi do nhân dâu xây dung; một hệ (һб khác -quy mo 





các thư viện kinh sách được phát triền. mạnh cũng một phần là do 
các đời vua nhiều người. đã từng đi tu; như vua Thái кш а, 
Tông, Cao Tong, Huệ Tông. 


Đời Trần, Phật Giáo không còn giữ vai trò бее ton ТЯ | 
thời Lý, đạo Phat đạo Lão, đạo Nho cùng tòn tại. Nhà nước 
d# mở khoa thi Tam giáo. 


Tuy nhiên đạo. Phật văn còn ảnh hưởng lớn trong. đời е tinh 
thần và đời sống văn hóa của nhân dân. Năm 1295, vua Trần Anh _ 
Tông cho lấy kinh Đại Tạng càa Tống dem vë, bản chính đề ở 7 hien 
Trường phù kinh tàng.. Sau đó cho đem khác ván in rồi phồ `. 
biến rộng rãi. Các vua Trần cũng còn ,rất sùng dạo Phật; “nhiều : 
‚ nudi trong hoàng tộc như Tuệ trung thượng sĩ Trần Quốc Tảng, 
vua Anh Tôn, Nhân Tôn đều có nhiều công trình nghiên cứu, 
phồ biến đạo Phật. Ở đời Trần cũng có nhiều cao tăng như Pháp 
Loa, Huyền Quang đều chuyên học thiền theo Pháp môn Vô ngôn | 
thông và xướng lập phái Trúc Lam thiền học.Những bộ sách được 
phò biến rộng rãi trong các chùa thời đó là các loại kinh Vô lượng 
thọ; Quan vô lượng thọ, А di Đà, kinh Pháp hoa kinh, Phật 
di giáo kinh...những sách giảng giải về đạo.Phật nhưPPhật bảo, Tăng 
` bảo, Ngä giới, lục độ. Những kinh sách của đạo Phật có đến hơn 300 
bộ, Ngoài ra ở đời Trần còn có những sách do các cao tăng viết 
dè phò biến, giảng dạy về đạo Phật cho các tăng ni như sách . 
Trần Triều Tuệ trung Thượng sĩ ngữ lục; Tam tò thực lục; Thiên 
uyền kế đăng lục... Pháp | Loa là vị tố thứ hai trong pháiTrúc 
Lâm (1284 = 1832) Pháp Lon đã cùng vua Anh Tôn coi việc đúc 
tượng іп kinh và lấy Quỳnh Lâm viện làm nơi thường trụ. Vị tò. 
thứ ba của phái Trúc Lam là Huyền Quang đai sư ds đỗ Trạng. 
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бечуеп, -hê có Вас sử sang, những vàn từ vãng jai đều do đại az 
théo. Баі sư Lọc rệrg biết nhiều, tỉnh trôrg đẹo ly, tăng пі theo 

học có hàng nghìn người. Nhà vua có sắc lệnh cho được truyền 

. những kinh phầm, khảo văn do nhà sư soạn ra: vua cho khác mà 
їп đề truyền cho đời sau. 

Đời Lê có Lan giác thượng sĩ: Trịnh Thập là con chúa Trịnh 
(1698 — 1733) lập nhiều chùa chiền; có Dó Da lưỡng quốc. hòa 
thượng, tức tính tuyền Trạm công. Hòa thượng sang Quảng Châu 
học 3 năm lên chức. Hòa thượng mới về, dem theo kinh Luật và 
Luận 300 bộ, tất cả hơn nghin quyền; Hòa thượng đem những kinh 
Luật đề ở chùa Căn An, Hòa thượng đem tử phận luật truyền ra 

сас nơi, 

Thư viện trong các nhà chùa thời kỳ phong kiến chủ yểu 
chứa sách kinh nhà Phật; tuy nhiên ngoài các bộ kinh Phật, các 
sách bàn về đạo Phật, các truyện nhà Phật, còn có nhiều trứ tác. 
thơ văn của các danh sư ngâm vịnh. 

Đặc dièm thứ viện của chùa chiền cũng như thư viện nhà | 

- nước vẫn mang .tính tbag hợp: vừa là nơi xuất bản, vừa là nơi 
pho biến (bao gồm cà chức năng của việc giảng đạy và học tập), 
vừa là nơi tàng trữ. 

Các thư viện chùa chiền chủ yếu được tập trung do. nhà nước ` 
хау dựng, có kho chứa sách lón, đa số là ở giai đoạn Ly. Trần.' 
Đến giai đoạn Lê, Trịnh, Nguyễn, Phật giáo không còn еге sung 
bái như xưa. Phật giáo không còn là một tôn giáo duy nt át, mà ` 
bên cạnh đó có nhiều thứ tôn giáo khác lõi cuốn tin đồ của Phật 
. giáo nhu: Гао Сао Đài, Đạo Lão, Đạo Thiên chúa... Các 
thư viện nhà chùa trên cơ sở xã hội đó mà cũng điêu _ tàn heù, 
không những không được củng cố phát triën, mà thư viện thì 
theo quy luật cũng tự hao mòn, hủy hoại, nếu không có sự chăm 
sóc, tu bồ thường xuyên. : 


3— то sách và thư viện tư nhân. 


Thư viện và tủ sách tư nhàn ở nước ta là nguồn bồ sung 
vô lận và thường xuyên cho các kho sách thư viện nhà nước, 

Các thư viện, tủ sách gia đình tàng trữ những trý tác của 
cha ông, của dòng họ ; соі như bảo vật Ivu truyền іп đời này đến 
đời khác. Do đó nội dung tü sách gia lah Бао gòm từ gia phà, 
sắc phang, đín các bạ kính sử đề học ; nhữag (ác phầm thi văn 
của gia dìah, hoặc chép thi уйл của сас tác giả khác mà ngâm ` 
vịnh... Nếu như nội dong kho sách của ndà nước là s¬aững sách 
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kinh truyện, các sách tiêu biều cho tu tưởng chinh thống, "chủ 
yếu bằng chữ Hán, thì tủ sách gia đình, thư viện gia dinh phong 
phú cả về nội dung và da dạng về hình thức. 

Trong các thư viện, tủ sách gia đình, ngoài cá: tác phầm 
kinh sử, gia phả, còn bao gồm nhiều trứ tác không được phồ 
biến rộng rãi, hoặc đã руу biến rộag rãi mà khôag được (noặc 
chưa dược) nhà nước kiềm duyệt và cho phép xuất bản, Thậm 
chí và cũng [арчу biga là chứa nhiều sách mà nhà nước còn cấm 
tàng trữ và lưu hành. Trường hợp các tác phầm của Nguyễn. 
Trãi được sưu tập lại sau 25 năm có lsah tiêu hủy, và cấm tàng 


` trữ, lưư hành là mật chứng mi jah rõ nhất về /¡nh nhân dán 


của thư viện gia đình và'tü sách čia dì ап. А 
Tính nhân dân trong thư viện gia dinh và tả sách gia đình 


| là một tinh chất mang tinh quy luàt của mŠ5i nha văn hóa, 


Thư viện nhà nước tàng trữ sách chíah 'thống, 4134 thư viện tù 
sách của nhân dân bảo tồn, truyền bá tiếng nói của quảng đại quần 


chúng, nói lên tam tu nguyện vọng của quần chúng ; nói len quan ` 


діт, thái độ của quần chúng trước сас sự ki‡n lịch sử. Thái độ 


của quần chúng đối với các nhân vật lịch sử, họ có cách đánh giá. 


phủ hợp với quy luật tiến ВЭЭ ха hội, khác với thái độ của giai.eấp 
thống trị. 


Ngoài sự khác nhau về tinh chất, nội đụng kho sách, về hình і 


һеёё ngôn ngữ, các thư viên, tủ sách gia đình là cải nôi Ба, 
dưỡng, phát triền vän tự N m, Chúng га biết cho đến thế kỷ 
ХУШ, nhà nước fign bộ đầu tiên của Quang Trung, chữ Nom mới 
được coi là văn tự chính thống của dân tộc, mới được đùng trong 
các văn kiện của nhà nước, và dịch kinh sách chữ Hán-ra chữ Мот 
đề phồ biếa học tận. Nhưng chữ Nôm đã có một, qua trình phát. 
triền ít nhất là 5 #34 kỷ trước đó. ~ 
Chữ Nòm đã được sử ` dụng rộng rãi trong quần chúng, 
trong саз nì2 sĩ, sự phát triền và hoàa thiện của nó đến 
thế kỷ ХУШ, XIX là kết quả сла quá trình phát triền 
đợc. lap; tòa tại song song với thứ văa tự chính thống là 
Hán tự. Không phải ngẫu nhiên mà đến thế kỷ ХҮШ = XIX 
hàng loạt truyện Nôm ra đời. Nhiều tác phầm có ‹ý nghĩa lóa laơ 


cả về mặt tư tưởng và giá trị cao cả về mặt nghệ thuật, Ngôn пей 


trong nhiều tác phầm đã được sử dụng đến mức điêu luyện có 
những tác phầm ngôa ngữ trau chuốt trở thành những áng văn 
mẫu mực trong nền văn học cb điền của nước nhà. Thái độ của 


- giai cấp thống trị ao với chữ Nom, tuy mỗi thời dại không ка. 


ы» эңе /tieulun. hopfo. Org: '- 
„39 


` uhau, song nói chung sách chữ Nom thông phải 1а đối tượng БӘ 
`. “sung vào trong các thư viện nhà nước. Thái độ của các triều như. 
- Trịnh, Nguyễn không nhữag không dùng mà còn cấm đoán. Thời 
Cảnh Tri, 47 điều giáo hóa của chúa Trịnh cấm sách Nom, lại 
được diễn Nom dë phồ biến rộng rãi (!) Xin dẫn ra ít đoạn sau бау: 
w 92. kinh chỉ sử хиа пау 
© Với Chư tử tập cũng rày vän chương: 
. Day còncó ісп дао thường 
3 Mới nën san bán bón phương thông hành 
Kỳ như thích dao рїї kinh 
15 tà тә! lạ tập tành truyện ngoa 
Cùng [à truyện cũ Nóm na 
Jiết thơ tập ấy lại ca khúc này 
7:£ng dam dš khiến người say 
. Chó cho іп bán hai nay thôi thần ()-- 
| Мес dù chính quyền họ Trịnh ra lệnh tịch thu và сём in sách | 
Nom, triều Nguyễn cũng ra sức cấm đoán những tác phầm thè 
hiện tỉnh than dân tộc, nhưng thơ văn tiếng Việt được viết ra 
_ bằng chữ Nôm vấn không ngừng phát triền. Một bằng chứng về 
. sự bất lực của chính quyền dối với chữ Nom là phải diễn bằng chữ 
Nom đè cấm chữ Nòm! Đó cũng là xu thế рза? triền có tính quy 
luật của ngôn ngt dân tộc, văn học dân tộc. Với sự cấm đoán 
` khắc nghiệt của các triều đại, với sự hủy diệt của thời gian, các tác 
phầm Nòm còn lại đến tay chúng ta ngày nay là nhờ ý thức bảo 
_tồn của cha Ông ta lưu giữ giấu giếm trong các tủ sách gia dinh. 
Sự lưu giữ tàng trữ đó có thề nguy hiềm đến - tính mạng, “đến gia ` 
đình song các sách quý đó vẫn được truyền bá rộ ла rãi; được (lao - 
‚ lại từ đời cha đến đời con. Sức sống mãnh liệt của nền văn hóa 
dân tộc thè hiện ở khía cạnh này thực là rỡnét. Chính үй tính chất ' 
của kho sách trong các gia đình thề hiện tính nhân dân, tính giai 
` cấp như vậy,nên thư viện gia đình, tủ sách gia dinh nồi bật nhất: 
là tỉnh nhân dân,- tính đân tộc, ngoài ra tính quần chúng cũng là.. 
đặc điềm đáng lưu ý. Е 
` Thu việa nhà nướ : chủ yếu dành ¿hp vua chúa, quan: lai ` 
thọc trò đã qua thì cử. Tính giai cấp của thư viện nhà nước thè 
._ hiện không những troag-nài dung, hình thức của .kho sách та ngay ` 
trong đối tượng phục. vu của nó, 
Còn thư viện chùa chiền, sách kinh phục vụ cho ТРА lớp 
tăng ni, đối tượng của nó bị quy định, hạn ch#. (Mặc dầu có thời. 
đối tượng này chiếm một nửa dán số trong cả nước). ` * 


I. Dän tiio Nghiên ёти Fich sử só $ 3, 7964, г» ff. 
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Do vậy thu viện và tủ sách gia định, có thè nói hơi quá đi 
là thu vin do dan, cho. dán, vì dán. Những thu viện 
này nšm rài rác khắp nơi trên đất nước, phần lớn của các nho 
sĩ hoặc 'bất mãn không làm quan ở nhà dạy học, hoặc bỏ làm 
quan về nhà mở trường đạy học. Đó cũng là chuyện khá pho biến 
trong giai đoạn này. Bên cạnh đó cũng có mp số thu viện của 
ông hoàng, bà chúa và một số quan lạt š 

Dibm-lai trong lịch sử, từ thế kỷ thứ XIV, dä có nhiều nhọ ` 
sĩ nồi tiếng, mở trường dạy học như Chu Văn An, nhà sư phạm - 
.nồi tiếng (1370) không làm quan, йау học, học tò theo học rất. 
-đông. Thế kỷ XV có Nguyễn Ứng Long người làng Nhị Khe, 
Thường Tin, cha của Nguyễn Trãi ;Nguyễn Tiời Thu ag, là những ` 
người thày nồi tiếng có mở trường lớp, dào tạo nhiều người dỗ ` 
đạt, Đặc biệt ở thế kỷ ХУШ, ХІХ các nho sĩ mở trường dạy học 
rất nhiều như Ngô Thì Uc, Đoàn Thị Điềm, Phan Huy Ich, Đặng 
Đức Siêu, Phan Huy Chú ở nhà dạy học và làm sách. Ngô Thế: 
Vinh, làm quan bị cách chức về nhà dạy học. Nguyễn Văn Siêu, 
xin cáo quan về ở phường Dũng Thọ, xây môt lớp nhà vuông đề 
_giảng sách, học trò theo học rất đông. 


Các trường học này đều có thư trai đề đọc sách, viết sách ; 
đó là tủ sách của thày, và chắc chẩn phải có kinh sách- cho học 
trò. Một thư viện haặc một tù sách của сас lớp học đó phải có 
` day dủ tứ thư, ngũ kinh, các bộ sử lớn, các phương pháp viết 
văn, làm thơ (Đường luật, Tống luật) các loại sách mà trong các 
thư viện nhà nước đều eó. Ngoài các loại kinh sử còn có các ` 
, sách về điền chương của nhà nước,các loại sách mà ở các kỳthi có 
sát hạch. Ví dụ trong năm 1475 thời Lê, có những kỳ thi dành 
riêng cho việc kiềm tra học văn quan lại, và những. kỹ thi lựa 
.ciọn nhân viên hành chính có các môn thị viết chữ và làm toán. 
Như vậy, một bộ phận của kho sách này là những loại sách phd . 
biến, có thè là những bản khác ván іп cho Чопа. Чао .người sử 
„ dụng ; cũng có thè đó là những bản chép tay của thày hoặc của 
-_ trò. o Việt Nam chúng ta- tình trạng chép tay kéo dài hàng chục 
- thế ký; với phương pháp nhân bản này 4а gây tho chúng ta nhiều 
khó khăn trong việc xác định.văn bàn học. Do tình trạng này mà 
ngày nay chúng ta có nhiều dị bản của môt tác phầm. Mòt bộ phận 
khác của kho заг dáng được chú y; đó những tác phầm chỉ phề 
bién trong nhan дап mà trong kho sách сйа nhà nước khóaw có. 
Cũng có những tác phầm do các nhọ sĩ ngâm vịnh, tự in hoặc 
I У tay, khong phd biến mà chỉ dành sho bạn bẻ, nhiÈu tác ун 
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chủng ta tìm được trong các tủ sách giá dinh là uhüaz bài tha.. 


những đoạn văn các nho sĩ đề táng nhau, viết cho nhau; hoặc 
giả họ viết đề nói lên nỗi ưu ái của mình trước cuộc đời. Những 
tài Пец này trường không nhiều Ьап„сб khi chỉ là một bán duy 
nhất (голе tủ sách của một dòng họ. Trong kho sách cùa thự viện 
gia đình còn chứa cả những sách bị cấm, hoặc tâng trữ cả những 
bộ sách có lệnh phải thiêu nhất: Trường hợp này cũng Ehóng phải 
là không phồ biến trong các thư tiện của các nhà nho.. i 


Trong các thư viện gia dinh, ngoài việc tò cHức kho хав, 


- nhiều gia đình còa cho khác ván in sách của gia đình và các sách 


сда các tác giả kbát. Một số thư viện gia đình tàng trữ nhiều 
sách quý поі tiếng nhu 7# vign Lang Cương của nhà Cao 
Xuân Dyc. liệt số sách còn lại đến nay nhu : €Hương khoa lục x, 

«є Khoa hàng. luc x... còn có chữ a Long Cương tàng bin ? ở trong 


"sách. Hoặc tủ sảnh của nhà họ Ві (rong sách còn ghi « Tòn 


Ara tàng bản >, < Hy: văn dườag?® như: sách “Hoàng Việt tui 
tuyên 9 của Bài Huy Bích. Mật số thư viện của các danh ho khác 


. cũag rất lớn, được t5 chzc tối như thư viện Chỉ Trai.của La ` 


"Nguyên Trung, thư уіёл сла gia đình №0 Thời Sĩ ở Tả Thanh 


Dai, với tùng thư nồi tiếng của «Ngô gia văn phái? bao gồm „ 
nhiều thơ văn, truyện, sử... thu viện của gi ia dinh Le ap Bon ё ' 


Duyên Hà, Thái Bình. 


Vai trò của tả: sách gia đình : trong việc tầng trữ, nhân bản 
bằng cách chép tay hoặc khắc уап in сло Xuất bản (ahir Пу văn 
đường, Hải học đường...) rất quan trọng Nhiều tài lieu còn lại 
dén ngày пау -chí có một bản dùy nhất mà thôi. Song ngược lại 
cũng có những tác phầm được sao chép do nhiều nguồn sách ở 
các gia đình, ở nhiều thời đại Khác, nhau, пеп chúng ta lại phải 


атпа trước hàng loạt dị bản mà xác dia" về mặt. văn bản học dy 


có thề tiến tới gần với nguyên tác. . " 
Vai trò của thư viện, tủ sáe З gia dinh trong зибї 1.01 ký 

phong kiến, và cho đến nay. vẫn là m3 ngưồa bồ sung cho Кио - 

sách của nhà nước, góp ш làm sáng tò giả. ш của nës văn 


hóa cân tộc. 


Trong quá. trình sưu tập tài liệu đề viết sử, các triều đại. đã 


` eó những chủ trương tích cực, mềm déo đề khai thác tải lieu còn 
- được tàng giù ở các thư gia. Các nhà nghiên cứu sưu tập, biên 


soạn сас .0ф hợp tuyều của các triều đại cũng phải tìm dến các 
thư viện, tủ sách gia đình mà sao chép hoặt mượn, ho sc. mua.. 
Xét trong lịch sử, tù đời Le đã liên tiếp hạ chiếu thu thập sách 
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vở, trường hợp của Nguyễn Trãi, được Dương Ва Cung dà dt 
tất cả tâm.sức tìm hỏi tài liệu từ nam chí båe, nhật nhanh giấy 
tờ còn sót lại trong các gia đìah, hang chục năm như vậy mới có 
“được e Úc Trai di tập » đề lại cho chúng ta ngày nay. Lë Quy 
Don trong lời .tựa Nghẹ văn chí э cũng đã than даб: 


f . Có đến nỗi đâu như- những điền chương giấy tờ của triều 
ta (Le) dưới thời từ Trung Hưng về trước cũng đều không còn gì 
nữa, cùng chung số phận nhu sách của thời Lý, Tran. Vì vậy, 
tôi trộm thấy cảm kích. Nay theo sử cũ dã chép và theo sách 
riêng của các nhà còn truyền lại sao lấy сас tèn sách, kề tư 
đầu đời Lê Trung Hưng...»(1). - * 

Trường hop của Hoàng Туу Phu và Nguyễn Tra, khi biên 
.soạn «Quan hiền phú tapy thì Hoàng Tuy Phu xem уле cũ của thư 


- phường tan nát cà, sau phải dựa vào Баи sao của nhà Nguyễn 
‚ Đức Quý dem về hiệu đính và chủ giải, E 


Về số lượng thư viện, chỉ riêng tro ag một Ча phương là Hà 
Tính, theo Ninh Viết Giao trong є Thu tịch cb, nhiệm vụ mới +. 
trang 6 đã cho biết: « Trước đây ở Nghề Tĩaa nhiều gia đình со 
сас thư viện với khối thư tịch Най Nam khá đồ sợ. Tiên bièu 
nhất là thư viện aða gia đình Cao Xuân Dục ở Diễn Châu. đèn cạnh 
-dó bao thư viện của gia.đìah họ Phan ở Xuân Tiên, Yên Thành, 
của giaađình họ Nguyễn Thúc ,ở Эбла Chữ ; họ Hoàng ở Đông Hải: 
họ Định ở Kim Khe, Nghi Loc ; họ Ngo ở Lý Trai ; họ Nguyễn 
Trung ở Hà Cát ; họ Đặng ở Nho Lâm, Diễn Châu ; họ Nguyễn Tài 
ở Thượng Thọ; họ Tộn ở Võ Liệt, Thanh Chương ; họ Nguyễn Dë: 
ở Thanh Sơn ; họ Nguyễn ở Hồ Hiệu, Nam dàn ; họ Ngụy ở Xuân 
Viên, Nghi Xuân; họ Nguyễn Huy ở Trường Lưu, Сап Lộc... đều 
nhiều thư tịch Hán, Мот. Trừ kinh sử ra, những kê cứu trước 
tác của các cu thường được bảo Їои trong các gia đình nhy vậy, 

V плз hình хаса Hán, Nôm hiên nay còa пат trong các thư 
viện gia đình, ở Hut, được Lê Văn Håo cho biết:  - 


“ « Phóng từ lisa khoa Văn Sử trường Đại học Sư phạm ở Huế 
mới tận hợp dược 250 сиба phần lớn là sách ở thư viện cùa bã 


ме Аді, 7978, žr. 494. 


E 


Nguyễn Đình Chỉ ở Kim Loig tặng Озі học tồng hợp Huế. - 


Các đình, chùa, dèn, từ đường lón ở Huế còn giữ nhiều tấm 
văn bia, mộc bản, kinh Phật thb%a tích, thần phả của Trung Quốc. 
và Việt Nam... ví dụ từ đường của Tùng Thiện Vương gần Bén 


— 
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Ngự; tù dưỡng của Tuy Lúy Vương ở Ví Da còn giữ được mộc - 
số gi phá và môt số mộc bản. . 

Các g'a đình nho học cü, các gia dinh con cháu các vua 
Nguyễn, các ông hoàng, bà chúa còn giữ sách Hán Nôm, có nhà 
_vài chục cuốn, có gia dinh vài trăm cuốn, tồng số có thè lên đến 
"hàng nghìn cuốn э. (Sách đã dẫn, tr, 67). , 


| Tinh hinh các thư viện gia dinh ; ở các dia phương 
nơi nào cũng có, có поі đã dược chú ý khai thác sử dụng 
như các tỉnh Hải Hưng, Thái Bình, Hà Tay. Các tỉnh này đã khai 
-thác các kho sách của các gia đình trong dia phương, hoặc thu . 
- thập về thư viện tỉnh. hoặc mượn, hoặc mua dë раве vụ việc 
-học tập, nghiền cứu hiện nay. 
Những công trình thư mục như + Danh nhân Hài Hưng x, 
e Danh nhân Hà Тау», thư mục Lê Qui Đôn là aht ng công trình 
`của. các địa phường, phản ánh kho thư tịch cb của các thư viện 
'gia đình ở các địa phương đó. Tuy. nhiên, không phải trong các 
"công trình đó chỉ phản sánh tài liệu của dia phương mà còn vó 
nhiều tài liệu phải khai thác ở Trung ương. 


Nghiên cứu thư viện,-tủ sách của các gia đình ở Việt Nam, 
_ chúng ta không thấy sử sách nói dën các kho sách đồ so, папр 
thu viện lớn của các ông hoàng, bà chúa, của các công hầu khanh 

. tướng như ở nhiều nước trên thế giới. Phần lớn các thư viện này 
là của giai cấp thống trị. Các thư viện riêng của nhà vua, quận 
công, hầu tước phần lớn sau trở thành {ћи viện nhà nước. 

Đặc diềm thư viện của tư nhân ở Việt Nam, chù yếu là của 
những người thuộc tầng lớp nho sĩ không có chức tước, bồng 
lộc ; hoặc những người cáo quan về dạy học. Những ngườ: mày 

/ trong tư tưởng họ có nhiều điềm phù hợp với quan điềm của quần 
chúng hơn, phần nào có đối lập với tư tưởng của giai cấp thống 
”- trị đương thời. Họ tự tò chức chép sách, іп sách, тик sách, giữ 
sách cho bản thân mình dùng ; cho học trò và cho con cháu sử 
dung. Chính vì vậy mà chứng ta không thè chỉ nhìn nhận giá trị 
.của các thư viện này chỉ biag nhữag sách quí hiếm ; mà раа thấy 

. giá trị của nó nồi bật lê: ở nại dung kho sách : nội dung dó рпа 
. ánh quan điềm của nhữag- “người tb chức thư viện, đó là quan” 
điềm dân tộc, quan điềm tién bộ; phù hợp với quy эн phát triền. 
lịch sử. : 


„+ 


` 
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: . Lich sử thư viện ở Việt баш da có một quá trình "phát trien - 
lâu đài, được xây đựng tren nền tång một nền vän hóa độc lập, 
thề hiện tỉnh thần dân PC tịnh. giai cấp, tính nhan үү khá 
rö nét. ` 


. Thu viện ở Việt Nam, cũng theo 4 quy luật phát triền, Shin 
của thế giới với sự ra đời của thự viện tôn giáoœsớm hoja. Thư 
viện tôn giáo ở Việt Nam có hai hệ thống, ту hệ thống до các 
vua chúa xây dựng, những thư viện này thường là những kho chứa 
kinh lớn, số sư sãi tu hành học tập cũ+g đông. Nhưng khác với 
các thư viện của nhiều nước trên thế giỏi là mặc dù thư viện do. 
các vua chúa xây dựng, nhưng không phải chỉ dành riêng cho họ, . 
mà thư viện mang tính chất là thư viện của nhà nước. Một hệ 
>thồng.thư viện khác đo nhân dân tự td chức, các thư viện này nhỏ 
hơn, nằm rải rác khả» nơi trên đất nước, từ đồng bằng dën các. 

. nơi xa xôi hẻo lánh. Số lượng các thư viện này cũng khá lớn (có 
giai đoạn mà trong nước dâu dâu cũng tó chùa chiền, nhân dân ` 
quá nửa là sư sãi). 


Thư viện nhà nước ở: Viet Nam, hiều theo nghĩa là thư viện 
‚до nhà nước đứng ra tb chức, xây dựng thì cũng có hình thức là 
thư viện của nhà chùa (giai đoạn Phật giáo là quốc giáo): hình: 
"thức thư viện trường học, và hình thức thư viện của triều đình 
(thường !& dưới dang thư viện của nhà vua), 


Ngoài thư viện của chùa chien, the viện nhà nước là nhữag 
nơi tàng trữ thư tịch một cách quy mồ, mang tính chất chính 
tiếng, tiêu bièu cho mỗi thời đại xã hội nhất định. Thư viện và 
їй sach của các gia đình cũng là những cơ sở tàng trữ rát quan 
trọng. Маш ма trình bày ở phần trên,- ngoài một số những thư 
tịch có trạng kho thư viện nhà nước, ngoài môt số kinh sách học 
phồ biến dë thi cử; mật bộ phận sách vở chỉ lưu hành trong nội 
bộ một số gia đình. Dó là những tài liệu ghi chép về dòng họ cùa 

"gia đình (có những gia рһа của dòng họ ghi lại những điều 
bi mật về sự đồi tên đòi họ của: gia dinh vì một lý do nào dó. ` 
Như trường hợp dòng họ của nhà Nguyễn Trãi; cho đến 
nay, nhờ дуа vào một số gia phả có liên quan chúng ta để 
tìm đến được nguồn gốc dòng họ của Nguyễn Тгаі, ‘сас соп “cháu. 
của Nguyễn Trãi сӧп sống sót sau vụ án Lệ chỉ vien). Đá cũng ` 
là những tài liệu cấm không cho phép іп, không chọ phép lưu 
hành, cấm tàng trữ, Trong những -tài liệu- đó, các tác phầm chữ 
: Nòm có một giá trị dặc biệt.trong quá trình phát triền tiếng абі. 
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của dàn tọc. Thư vien gia dinh ó Việt Nam chỉ là к thư viện 
nhỏ, золу nó lại là сэ sở chính đề o n chúng sử deng: đối tượng 
là cá: nho sĩ học trò ở mỗi địa бд аз, ở mji trường học của 
các danh пло. Thư viên và tả sác ча Чал ó Việt Nan c3 tht 
nói dó là cơ sở bảo tàng спо mỗi dan; і nhân, nguồn lưu trữ db 
khai: thác nghiên cứu về đời sắn», về sự nghiệp; сас {гї tác của. 
mỗi 'tác giá.. lào cơ sở lưu trữ сла Nhà nước luó3 bị mất mát và 
nhiều tài Hệu cũng khôn§ đưa vào kho thư viện của пла nước, 
` nên: thư viện và tủ sách của gia dia là mòt trong những cơ sở 
có khả năng cụng cấp dược. чы tài liệu cần thiết cho việc 
nghiên cứu. ` Е i 


Nghiên cửu sự к nghiền thư viện Việt Nam trong thời tử phong 
kiến, chúng ta đã nghiên cứu trên cíc mặt cha mối qian hệ 
г giữa sự phát triền của việc in, xuất bản thư tịch với việc tò 

` chức xuất bản thu tịch và tb chức tàng trữ thư tịch. Chúng ta 
dã nghiên cứu cả về hình thứ: và nội dung của sự phát triën ` 
. Các thư tịch, sự phát triền của còig tác xúất bản thư tịch về số 
lượng và về giá trị khoa hoc ; nội dung kho sách của các dang . 
thư viện ò mỗi giai đoạn lịch sử. Trong mối quan. hệ dó, 
chúng ta đã nghiên cứu mới, quaa hệ, vai trò của nhà nước phong 
kiến đối với sự nghiệp thư viện. Мбі quan hệ giữa thư viện của 
tón giáo, thư viên trường học, thư viện tu nhân; thư viện của 
triều đì:h, sự tác động. bò sung lấn cho nhau và nghiên cứu về 
mục đích, tính của, đối tượng сла các hian thé? thư viện này, 


'Nghiên cứu sự пззіло thư viện trong thời kỳ, phong kiến, 
chủng ta không thề điềm từng thư viện, Пла toán chíah xác về số 
lượng thư viện, số lượng ta tịch... Саа cứ vào sự phát tr.Èn x§ 
. hội ở, từng thời kỳ, cần cử vào các sử liệu còa lại mà nghiền cứu 
vë su phát triền của các hình thức thu viện, các dạng tò chức. thư 
viện trong. gần 10 thé kẻ. š | 


Mật vấn d? fta cần được nghiên cửu trong đề tài này là 
những со sở lý luận tò chức thư viện, thư trục, nhữag vấn đề về 
cơ sở kỹ thuật chu viện, tb chức kho sách, vấn đề tờ cúc xử dì, dể 
sách, уйл đề đọc sácu trong thời kj này ` 

I 
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ПІ - NHỮNG CƠ SỞ LY LUẬN VE THU VIỆN VÀ THU 
MỤC Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ PHONG KIÉN. 


° 


r 


Thư viện Việt Nam tuy được hinh thành và phát triền sớm 
song lý luận về thư viện mà ngày nay chúng ta được biết thì thế 
kỷ XVIII, XIX mới có những cống trình về phân-loại, những công 
trình thư mục. 

Kho sách của các thư viện nhà nước, trải qua nhiều biến 
dong, việc td chức, $ắp xếp sách ở mỗi giai đoạn được quan tâm 
khác nhau. Nhưng nhìn chung, trong phương pháp phân loại sách, 
sắp xếp sách dựa trên phương pháp Tứ bộ (kinh, sử, tử, tập). - 
Phuong pháp này được đặt ra và dùng ở Trung Quốc từ thế ký ` 
XV cho đến thế kỷ XIX. Tuy nhiên, áp dụng vào thu viện Việt 


Nam, những nhà lý luận nghiên cứu cũng, đã có những sáng tạo. -. 


Trong kho thư tịch của cha ông còn đề lại. đến ngày nav 
chúng ta chỉ tìm được một số công trình vừa mang tính thực tiến; 
vừa mang tính lý шап. Đó là bộ « Van đài loại ngữ» của Lê 
Очі Đôn, và hai thiên « Nghệ văn chí э « Văn tịch chí э trong hai 
: bọ sử lớn ở thể kỷ XVIII, XIX của hai nhà sử học là Lë Ош Don 
và Phan Huy Chú. Trong bai thiên thư tịch này đã thè hiện quan 
điềm phân loại sách, sắp xếp sách của các ông. > 
U Ngoài các công trình này, còn có một số thư mục đưới triều 
Nguyễn mang tính chất mục lục kho sách như : I 


Tàng thu làu Ба tich, 
Tấm thư viện thu sách 
Nội các thư sách | | š 
Nội các thư muc - == 
Đông các-tôn tri các bộ thư т muc. 

ˆ „ Sử quán thu mục. 
Tụ khuë thư viện tồng mục ˆ I 
Cò:học viện thư tịch `” 
Hoàng Lê tứ khố thư mục. 
Hoàng Nguvấn fự khố thư mục... 
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- Ve Ту luận phân loại, chúng la có thè nghiên cửu іё phân: 
€ Van đài loại ngữ э của Lê Qui Đôn. 

Le Qui Đôn, tự là Doãn Hậu, hiệu là Quế Đường, sinh năm . 

ˆ Bảo Thái thứ 7 (1726) ở xã Dieén Hà, tinh Sơn Nam, nay là tỉnh 
Thái Bình, năm Cảnh Hưng 13, (1752) Thi Hội đỗ đầu, thí đình 
-cũng đổ đầu (Bảng nhãn) tức Tam nguyên. Lè Qui Đôn được bồ 
nhiệm chức thụ thư ở viện Hàn Lâm năm 1754, sau khi đi sứ ở 
Trung Quóc về, бар được cử giữ chức học sĩ 6 'Bí thư các. Năm 
1765, Lê Qui Đa được cử đi giữ chức tham chính ở Hải Dương, 
ông từ chối rồi хіп về nhà đóng cửa làm sách. Lê Qui Đàn là tác, 
giả của nhiều tác phầm пзи: Рай biên tạp lụ:, Kiến văn tièu lục, 

> Bắc sứ thông lục, Đại Việt thông sử, Van đài loại ngữ, Qaan thư 
khảo biện, Thánh mô hiền phạm lục, Tư kiah diễn nghĩa, Quế 
Đường thí tập, Âm chất văn chú, Toàn Việt thí lục... Trong những 
tác phầm đó, eVàn đài loại ngữ? là một trong những tác phầm nồi 
tiếng của ông, i 

a Van đài loại ngữ s, theo thuật ngữ thư mục học của Trung 
Quốc thì đó là một bộ “Isi о». Ву loai thư được phát triền ở 
- Trung Quốc khá sớm, từ khoảng thế kỷ thứ ПІ cho đến thế kỷ 
` ХУШ như các b> < Hoàng Lãm của Luc Bác và Hà Thừa Thiên, 
bộ « Nghệ văn loại tu» của Âu Dương Tư đời Đường, bộ « Cb kim 
đồ thư tập thành э của Dời Thanh... Các sách ấy được chia thành. 
nhiều môn loại, từ 4) đến 50 loại, trích biên từng đoạn, từng 
chương cửa các b sách cơ bản «Kinh, sử tử tập э», 

«Уал đài loại ngữ s của Lê Qui Dòn là một thứ Bách khoa 
toàn thư, tập hợp và sắp xếp các tri thức về các môn loại khoa - 
học như triết học, văn học, lý học... dưới 9,48. mục. Nói cách khác 
là ông phân chia sáp xếp các tri thức chứa trong kho sách thành 
9 môn loại khoa học, như tên của chính, tác phầm. (Van: đài 
loại ngữ nghĩa là < Matag lời nói thu thập được ở chốn vân đài, 
đem xếp theo từng loại э—Уап dài là nơi chứa sách, vì « vân 3 la% 
một loại cỏ thơm,đem đề vào trong sách vở thì trừ được sâu mọt). ` 


Уап đài loại пау, tuy là một bộ thư nhưng không theo phép. . 
phân loại phiền toái như các đoại thư của Trung Quốc, Lê Оці 
Đôn dã sắp xếp những diều đọc được trong sách và có ý kiến ` 
nhận định hoặc phê phán theo cúc vấn.đề được xếp. theo các môn ` 
loại như : Lý КЫ, hình tượng, khu vũ, vựng diền, văn nghệ, âm 
tự, thư tịch, sĩ qui, phầm vật, mà vän bao quát được toàn bộ. 

Nói về giá trị của Vân đài loại ngữ, có thè dẫn lời của` Trần 
Danh Lam, tên ty là Khiêm Trai, dậu tiến sĩ khoa Тап hyi (1691), 
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làm quan Nhập ihi дуан, Hình bọ ¿huong thu tri si, tước Da. 
г nhạc таи, tro 1ơ 15: tựa ở ngayên bản ; 
х Уай đài loại ngữ сїз làm 9 quyền, phân loại rành mạch, 
nghị luậ¬ гб ràng : trên, từ taien văn, dưới đặn địa lý, giữa là - 
nhận luân, cái học cách vật, trí (ri, thành ý, chinh tâm, cái công 
© tu thân, të gia, trị nước, bình thiên ha dèu có đủ cả, có thề phát 
minh được авта sâu ха các bạc tiều thánh và bắc cầu chỉ bền 
_ cho kẻ hậu học. Sau lục kinh (kinh thi, thư, lễ, nhạc, dịch, xuân. 
` thu) và Luận ngữ, Mạnh Tử, ông thật là người biết lập ngân 
chăng 2... Вас бел chính có nói rằng : Thông hiều cả các lý của - 
Trời của Dit, của Người mới gại là aho». Ву sách' này của Lê 
- Quế Đường có lẽ cũ+g gọi được là thông hiều cả trời, cả đất, cả 
` người chăng ? э — Đài tựa viết vào ngày 1-7-1771. 

Về từ tưởng triết һог, Le Quy Роа tuy đứng trên со sở vũ ` 
{гч luận của Tồng nho và phát triền tương đối đặc sisi Lễ Quý 
Don g ải quyết văn đề lý khí một cách duy vật chủ nghĩa, nhung „ 
“suối cùnz lại rơi vào-chủ nghĩa hỗn hợp nguyên thủy..€ Tư tưởng 
‚ kha h “ç của Lê Qui Dòn cũng xuấ: phát từ quan điềm duy vật ˆ 

juge đề rồi di đếa mục đích luận và tiến hóa lbậniguyên thủy» (t). 

P} ượng pháp phân loại khoa học của Le Qui D5n trong việc hệ 
"thống các mòn khoa học rất sáng tạo, đồng thời cüng’*thè hiện 
- được quan điềm triết lọc tương, đối tiền bộ. Việc phân loại sắp 

° xếp thea-một- trình tự lô gich. Đó là cơ sở phân loại khoa học 

f trong phân loại sách đầu tiên mà chúng ta còn thấy được trong 
kho thứ tịch của chúng ta. Chúng. ta không đám khẳng định đó là 
cơ sở phân loai sớm nhất của ta, song cho đến nay thì đó là căn ` 
cứ duy nhất của chúag ta vë cơ sở lý luận phân loại. | 

Từ cơ sở phân loại khỏa học như vậy, Lë Qui Đôn đã thè hiện 
tĩnh thần sáng tạo, зап Ноз Yới thực tế của дап tộc “trong việc 
lập Гор sắp xếp 'các loại sách ở thiên Nghệ Văn chi» cha bộ 
Đại Việt thông sử. 
Đại Việt thông sử còn là Lë triều thông sử lá một bộ sử viết 

_ theo thề КЁ truyện đâu tiên trong lịch sử sử học của Việt Nam. 
Đại Việt thông sử viết từ cuộc khó: nghĩa của Lê Lợi ở Lam Sơn . 
dín Lë Cung Hoàng làm bản tỷ và fiet truyện, còn các chí thì båt 
‚ đầu từ đời Lý Tran. Troäg các loại chí, hiện nay chỉ còn thấy một 
ез là Nghệ văn chí và chinh Nghệ văn chí là: даа trình thư tịch - 
- đầu tiên trong lịch sử thư mục ở nước ta. - ¬ 





(1) Le Qui Đón. ап. са аса ngữ. “Cao ‘Xuân Huy. giết 
lời giới thiệu, tr. 41. TES 
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ps ВЕ: nh š A : 
- eNghệ văn chi» trong bộ Neh sử Le triều thong sử dược hoàn, 
thành vào năm 1759 (tháng tám năm Cảnh hưng thứ 10 Kì 1) 
như vậy là tác p:ầm dã hoàn thành sau muči näm, Trong thiêm 
này, Lê Qui Don đã chia các tác phầm mà ông đã thu thập dược 
trong kho sách của nhà nước, trong các sử cũ да chép, theo sách ` 
rieng của các nhà còn truyền lại, sao các lên sách kè tù đầu dời 
kê Trung Hung ngược lên đến triều Lý, chía thành bồn loại là 
Hiến chương (16 bộ xách) 
Thi văn (66 bộ sach) 
Truyện ký (19 bộ sách) 
Phương kỹ (14 bộ sách). 


“Thiên Nghệ văn chí của Lë Qui Đôn đã tập hợp sắp xếp sách 
trên cơ sở phân loại nội dung sách. Phin đâu lông xếp các sách 
thuộc về nhà nước, liên quan dën thè chế, luật pháp tiếp đến là 
các môn văn sử, rồi đến các mòn khoa học tự nhiên. Trong ˆ 
- các môn loại, các tác phầm lại sả2 xếp theo thứ tự thời gian. . 
Các yšu tố thư mục dầu tiên được ghi lại như : Tên Lắc giả, tên 
sách, phụ đề (gồm mấy tập, mấy quyền). Lê Qui Đôn còn có phân 
tích sơ qua nội dung của sách, có lời phê bình nhận xét, Đặc hiçi 
ông còn chú trọng dën tình trạng cuốn sách đó'cờn hay mất; ghi 
lại cụ thề; giúp chúig ta sử dyag nắm được toàn bộ tập sách 
theo thống kê và số còn lại, Có sách đã mãi nhưng còn tên sách 
theo một cứ liệu nào đó бав cũng ghi lại d> đời sau tiếp tục truy 
tìm. Lê Ош Don đã viết lời tựa trong ngh^ văn chi: €... tạm кє 
rố số quyền và nó; qua ý nghĩa của tác giả (tức là nội dụng sách) 
dè cho người đọc dë hiều. Trong dám mục lu: sách ấy, có b@ chỉ 
` còn tên sách mà thực ra:thì không có sách, cũng xin ghi đủ s (1). 
© Tiếp theo#thiên Văn tịch сМ của Lê Qui Обл, sau hơn đức 
thë kỷ, một công trình nữa đóng góp vào lịch sử thư mực nước'- 
nhà dó là thiên « Văn (ịch chi của Phan Huy Chú, rong bộ sử 
« Lịch triều. hiến chương loại chi». 
Phán Huy Chú, tự Lam Khanh, hiệu Mai P+: ong; người ở nhủ 
Quốc Oai, Hà Тау. Phan Huy Chú là người nồi tiếng hay chu ở 
vùng Quốc Oai, nhưng hai lần thi, đều dàu tú tài, пен thường goi 
là ông Кер “Thày. Ông б, nhà дау học và làm sách. Маш T821 
Minh Mệnh Фо triệu vào ` lim biên tu trường Quố« tử giám. Ñam 
1828 làm phủ thừa, thăng hiệp trấn Quảng Nam. Па: п bag ; 





ЁК (7) La Qui Đan. Toàn ғар. т.п: Đại v бы thông sử, н. P 
. Wxš Khea học xã hội, 1978. tr. 102. 
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! РЕ cử `4 sử Trung Quốc, lăn thứ hai bị cách chức và đi công ; 
cán Nam dương, ông. bị đau chân, cáo quan về làng dạy học. | 


Р Lịch triều hiến chương loai chí là tác phầm lớn -nhất của 
Phan Huy Chú, ông đã đề công trong 10 năm đề bièn soạn bạ. 
* sách này. Мат 1821, khiông làm biên tu trường Quốc tử giám, 
thì bộ sách này được Minh Mệnh khen và thưởng cho 30 lạng bạc, 
một chiếc áo sa, 20 ngòi bút, 20 thoi mực. : 


Lịch triều hiến chương loại chí, gồm 49 quyền, chia làm 10 
chí là : . | 

1 — Dja du chi đệ р 2 

2 — Nhân våt: chỉ К | кле I `: 

+—- 3 — Quan chức chf: i _ | 

4 == Lë nghi chi 

5 — Khoa mục chi ` 

`6— Quốc dụng chỉ ` 

7 — Hìïnh luĝt chi + ' 

8 = Binh chế chí E 

9 — Văn tich chỉ ` : 

10 — Bang giao chí š 

Lịch triều hiến chương loại chí, thông qua 10 chí đã phản 
ánh toàn bộ các mặt của xã hội Việt Nam từ Lý, Trần, Нә. 
Lê, Мас, Lë Trung Hưng. 

Văn tịch chí là thiên thứ 9 trong bộ tết sử đó. Văn. tịch 
phí cũng như Nghệ văn chí» tuy nằm trong bộ lịch sử chung,nhưng ¬ 
cả hai thiến này đều có lời đề tựa riêng ; nỗi lên nguồn tài liệu. - thu 
thận, phương pháp biên soạn, ý nghĩa tác dụng của thiên này: 
Vn tịch chí, tiếp (пачу К һа thành tựu trong « Nghề văn chi»; 
soaz khôag dập khuôn; so với:Nzhệ уда chí, một công trình thư - 
mạc ra đời trước trêa 50 năm, Văn tịch chí đã có những đóng góp 
cả về số lượng tài liệu, cũng như về phương pháp biên soạn. 

Văn tịch chí đã thu thập được 214 tên sách kè từ thế ký XI 
đến thế kỷ thứ XIX. Trong số đó, có những, tác phầm đã được 
phản ánh trong Nghệ văn chị, nhưng cũng có tác phầm та trong `. 
Ñghẹệ văn chí đã liệt kë thì đến lắc này cũng không còn nữa, cũng 
có nhiều bộ sách mà Lê Ош Đôn chưa sưu tầm được, trong. 
thiên Văn tịch chí, Phan Huy. сы đã bồ sung thêm được. 


Về cách sắp xếp: phân loại tai liệu, Phan Huy Chú đã chia | 
thành 4 món loại chính và một môn loại gọi là phụ loại:.. 
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` t. Loại Hiến chương ; bao gồm các с чар. Чер рһа; điền 1, 
hình luật ; bản đồ, bang giao, các. tài liệu có liên quan đến nhà ` I 
nuóc cà thày 26 bo. 
2. Loại kinh sử : Göm các sách của th giả các đời trước : 
thuat, hoặc phát minh ча lý trong kinh truyện, các bộ sử, tất 
- cà được 27 bộ. | 
- 3. Loại thi văn: Bao ГТ сас їар ngu chế của сас triều, các 
tác phầm của các văn nhai, công khanh có tiếng, các bộ tuyền 
thi văn của các triều đại, вот 106 bệ. i І 
4. Loại truyện ký :Gồm các bản thực lục ёда các triều, các 
"bản kiến văn tạp chí, các sách về địa lý, các tác phầm, văn xuôi 
các sách tồng loại. | 
Phần phụ chép thêm ¿ác sách vë phuong Кў góm 10 tài liệu 
về các môn loại khoa học khác nhau như : sách về toán, sách về ` 
được, sách về đạo Phật, về địa lý... : | 
Văn tịch €hí sắp xếp các loại sách xã hội tương đối khoa 
hoc, rổ ràng, như việc sắp xếp các tác phầm của nhà nước lên - 
„àsta hết, rồi đến các bộ sử, các sách nghiên cứu "dịch, các sách ` 
Кїн, như vậy thâu tóm được các loại kinh, mà trong thiên Nghẹ 
: văn chí thong thấy có. Маё các tác phầm văn học, Phan Huy Chứ 
phân rạch ròi loại thí văn chỉ gồm các tập thơ của các tác giả và 
những tập thơ của các triều đại thứ đến loại truyện ky; truyện ký 
bao gồm сас tác phầm thực. lục của các triều đại, không 
phải là chính sử, các tác phầm văn xuôi đầu tiên của nền 
văn học thành văn của chúng ta. Tuy nhiên trong phần' này, 
уб! khuôn khd phân loại như vậy không tránh khỏi tinh trạng 
bat hợp lý của các môa loại được góp lại trong đó. Ví du _ 
như Binh gia yếu lược của Trần Quốc ааа ропот ë 
không phù hợp. Nói như vậy-không phải chúng ta đòi hỏi ` 
người “xưa phải giấi . quyết các vấn dè theo quan dièm của -: 
chúng ta ngày: nay, song có chỉ ra được những hạn chế đó: chúng 
ta mới đánh giá абак dán những giá ttj mà chúng ta cần kế thừa. 
Về phần phụ chép; Phan Huy Chú cũng sắp xếp chưa ồn, các 
sách về được về (Ж, về đạo xếp lẫn lon, khác với Lê Quý Don 
trong Nghệ văn chí đã đề hån mục phương kỹ loại đề xếp các 
sách về các môn khoa học tự nhiên ; có lẽ trong cách sáp xếp 
của Lê Qui Đồn mang tính thực tiến hun và cũng hợp lý hơn. 
© chăng? - : 
уг phương pháp thư mục, trong thiên. "Văn tịch сч cũng е 
đã cá ning vếu tő thu mục quan trọng như : Tên sách, phụ 
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Че (số quyền), tén tác а, thơi alan của tác phầm ra đời (néu 
сб), tình trạng tác phầm còn kay mất, hình thức chép tẩy hay 
khác ván 'in. Xét về các yếu tố thư mục trên cơ sở phân 
(ích hình thức thì trong thiên thư mục này cũng đã бас. дисс 
yêu cầu thông tin tín hiệu, đủ đề tra tìm về cuốn sách. Một ` 
dièm đáng.chú ý là trong thiên Мап tich chí, Phan Huy Chú đã ` 
không chỉ dừng lại ở phân tích hình thức thư mục, mà ông dä 
đi sâu vào phân tịch nội dung. Trong phần diễn giải, ông đã đề 
cập đến xuất xứ của tác phầm, những nguồn tư liệu được tập 
thợp tròng tác phầm. Ngoài ra, ông còn dùng phương: pháp phế 
bình, có y kiến đánh giá chủ ачап, sầu đó lại đưa dẫn chứng. Khác 
với thiên Nghệ văn chỉ сав. Lê Ош: Đôn, phân tích nội dung chủ 
véu dùng phương pháp tóm tắt. Lấy một ví dụ cụ thề về một tác 
phầm được phản ánh trong hai thiên thư mục у ; 


‚ == Trong Nghệ văn chí; ĐỀ ше М М 

Băng Hồ Ngọc hác tập : 10 quyền, - 

` Trần Nguyên Đán soạn. 

= Văn tịch chỉ: - 

`«Вапр Hồ Ngọc Һас tập, 2 quyền. 

— Trần Nguyên Бап soạn. Trong đời xương phù: (Меп hiệu của 
ran Poe Đế, tức Đế nghiền 1377 ~ 1388), Nguyên Đán thôi làm ` 
quan về ở Coa Son lấy cảnh rừng trúc núi đá làm vui, nhưng lòng 

12 dòi thường-thấy ở lời. ngâm . Day là bài < Tháng 6 năm 
“Mham Dần x; ` А | 

Dịch : Năm ¡ nay Ун nắng thu mưa đầm ` | єл 0" 

+... Lúa khô, mạ hỏng, hại га! lớn - | 

Ba vạn quyền sách cũng vô Net 
-  Đạc đầu vẫn phụ lòng yêu дап», 

¿e Phan Huy Chú còn trích thêm một số bài khác nữa và cớ 
lời bàn: thêm như Sau: ˆ~ . 

«Раі khái là сат khải thời sự, tiên tuy về ап nhưng lòng 
không quên việc nước. Ở Con Sơn có động Thanh Hư, cầu Thấu 
Ngọc, am Bạch Van; đủ cả thẳng. cảnh của núi rừng. чш ngoại 

1А Nguyën Trãi có làm bài ca nói lên ý chí của Ông... 

So thiên Уап tịch chí với thiên Nghệ văn chí, thì các yếu tổ 
thự mye же phát triền thêm một bước. I > 
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Hai thien Nghệ văn. chỉ va ` Văn tịch chí, la hai bản thư mục 
` quốc gia, thư mục dân tộc đầu tiên ở nước ta. Chúng ta đánh giá 
trước hết ở giá trị lịch sử của nó, giá trị đó cũng đã được đánh 
giá cao như trong Lược truyện các tác gia Việt Nam đã viết: 
i « Vë sách cò bằng chữ Нап, chữ Nom thì các thiên «Nghệ 
‚суйп chi» của Lê Ош Đôn. < Văn tịch chí? của Phan Huy Chú cơ 
hồ là những công cụ độc nhất cho việc tìm tòi nghiên cứu? (D. 


` Hai thiên thư tịch này đã phản ánh được một phần nào về sự 

phát triền văn hóa. khoa học nghe: thuật _ở nước ta. Bản thân 

hai bản thư mục дап tộc này cũng là một bằng. chứng hùng 

__ hồn” cho tinh thần tự hào dân tộc, ý thức bảo tồn nền văn 

--hóa của nước nhà. Có thề mượn lời của Phan Huy Chú ¿trong 

, lời tựa thiên văn tịch chí đè: thấy а: ачап dièm lý luận của cha 
Ong Га về thư tịch. 

Phản Huy Chú viết : < Cái định {гола chë tác tó ra ở điền lễ 
hiến chương, cái hay trong :ат thuật ngụ vào trong văn chương: 
sách vở, cho nên xem đến tư văn thì ше: được đạo đời. Thư Ліса 
: văn mình của loài người là ở đó. 


Nước Việt ta tiếng khen lễ nghĩa đã hờn "nghìn - năm, vốn сб 
thư tịch đã lâu. Kè từ Đinh Lê dựng nước,đối diện với Trung 


Hoa, mệnh lệnh từ chương dần dần rõ rệt. Đến Lý Trần nội tri - 


văn vật mở mang, về tham định thì có những sách về điền chương 
điều luật, về thè chiếu thì có. các thè chiếu.sắc thi ca. Trị bình 
đều nổi, văn nhã đủ dëu. Huáng chỉ nho sĩ đời nào cũng có, văn 
_ chương nảy nở như rừng ; sách vở ‘ngày ngày càng nhiều, nếu 
không qua binh lửa.mà thành tro tàn, thì hẳn là trâu kéo phải ` 
` mệt, nhà chất phải đầy. Dén khi nhà Lê dựng nước, văn hóa lại 
càng thịnh dần, hơn ba trăm năm, chế tác đầy dù kỹ càng, văn 
"hiến đứng đầu trung châu, điền chương rạng cả triều dai, Trong- 
khi ấy сас bậc vua sáng tôi hiền cùng bàn bạc, các nhà học rộng 
- tài cdo soạn thuật ra, tỉnh thần ngụ đó, tiếng tăm lãy lừng. ' Tóm 
lại mà xét, há chẳng phải là văn nghệ thịnh vượng sao! Nhưng 
trải qua bao cuộc bièn dâu, nhiều phen binh lửa, như cuối đời 
Trần bị nạn giặc Minh, thư tịch đã mất một: lần trước (khi nhà 
Nhuận Hồ thất thù, tướng:Wnh là Trương: Phụ lấy cả sách vở cồ 
kim đưa về Kim Lang, dau Eè bị loạn Trần Сао, thư tịch lại tan. 
một lần sau (cuối. năm ĐĂNG: Thuận, Trần Cảo làm loạn, kinh- 
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ССР) Sach зан, К `. | . 
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е xe. 


| thàin bi mät, nhàán-dan tranh nhau vào nời - `cung cấu: dink thu . 


¡ấy tiền của, văn thu, sách vở ném ra đầy đường). Từ Trung 


ing về sau, tuy đã cố tìm tòi nhưng ` sau Khi đã tån mát đi, thụ - 


thập lại dược cũng khó. Nội các thì không có kho chứa sách riêng, 


sử thư lại không chép ойп tịch khiến cho điền có các triều đều ` 


khong còn nữa, người muốn khảo сд vì thế phải phàn nànmà rấttiếc. 
-Than ôi ! Sách vở các đời đã từng tản mát, sách mất đã khó 


Sưu tầm, sách còn lại nhiều saj lầm, dšng dãng ngàn năm, biết, 


“theo vào đâu má khảo xét ? Nhưng sự học của nhà nho quý ở tìm. 


rộng cần phải tim tòi ở giấy má còn lại, đừng đè cho là không сб 
sách vở đề làm bång. Tôi bèn xét tìm sử cũ, tham khảo các nhà, 


biên hết tên sách, chia làm bốn loai: 1. Loại hiến chương, 2. Loại - 
kinh sử, 3. Loại thi văn, 4. Loại truyện ký. Trong đó có: nhiều, - 


thi tên thì còn, mà sách thì đã mất, cũng nêu đủ và chưa rõ, 


Thir nào còn ¿ni đêu сє dời рлё bình đề cho người xem biết: 


được dar cương những trước ае хиа пау, thấy được đại 
дА bay dở của các sách, ngõ hầu giúp cho sự xem röng 
bit nhiều. Các môn loại ‘dëu tóm tắt biên lên đầu dè cho 
аё hièu» (1). 

` "Với ý thức dân tộc ёли sắc, với quan diềm của người “tâm. 
công tác khoa học, với ý thức trách nhiệm- với lớp người kế tục, 
trong hai thiên thư mục đã kê cứu các tên sách một cách triệt đề, 
khai thác nội dung sách, tóm tắt những yếu "tố cơ bản đề cho 
người sau có thè biết‹được giá trị của nó, 

Hai bản thư mục đã ì bước dầu đặt ra những ca sở lý luận cũng 
như thực tiễn trong công tác thư thục ở nước ta. một nước có một 
nền văn hiến rất đáng tự hào, song cũng bị tàn phá hủy điệt nặng 
nề triền miên. V2 mặt lý luâ: n; vấn đề tim nguồn tài liệu, хас minh 
nguồn tài liệu, hay cũng có thè gọi đó là cách lựa chọn tài Айча 
trong những điều kiện cụ thề, Về phân tí ch tài liệu, các yếu tố thư 


mục đã được miêu tả thống "nhất, phù hợp với loại sách chép tay, Е 
(tuy nhiên chưa nói được nơi tàng trữ), phần phân tích nội dung, ` 


bẩm thư mục của Lê Quí Đôn đã dùng phương pháp tóm tắt là 
chủ yếuzà có sử dựng cách chú thích tài liệu. Bản thư mục củaPhan 
EuvyChú đã sử dụng phương pháp dẫn giải, bìnhluậngiúp cho người 
sử диле thấy được cái nay, cái tài tình, cái đầy đủ trong trứ- tác š 
điều đó đặc biệt c2 ý nghĩa đối với các tác phầm văn học. Trong 
phần dẫn giải, có nhiều trường hợp ông dẫn lời đánh giá nhan : 
xét của các danh gia озо thêm phần khách quan. ` 





a? Phan Huy Chu. 144. Triều hiën chuong loại chi тм. 
Nab sử Вос, 1261. Tr. 41 I 
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Tóm lại trong z hai thiên thư тис cất vấn dë lý luận аа ГРА 
- đặtra và thề hiện mội cách cụ thè. Những yếu tố thư mục sau 
‚пау có phát triền thêm nh= số trang, nơi xuất bản, псі tàng trữ, 
đó cũng xuất phát từ tìan hình cụ thè của lịch sử, 

‘Sau hai thiên «ï{zhệ văn chí » và « Văn tịch chí», sự phân. 
loại sắp xếp có phát triền hơn mật chủÈ trong mật số thơ mục 
khác nhu.: Hoàng Lê tứ КБО thự mục và Hoàng Nguyễn tứ khó 
thu mục do Lê Trọng Hàm và. nhóm Đông thiên hội ở Nam Định 
Soạn, ghi trong Minh đô cử. 


Hoàng Lê tứ khó thư mục có 76 bộ sách chia làm 5 loại: Hiến 


chương, Kinh sử, Tai уйл, Truyện ký, Tạp loại. 


So với thiên Văa tịch chí, ở thư mục này cũng chia làm 5 lo ві, 7 


song cơ cấu nó chặt chế hơn, vì phần їгїт 5 được chỉnh thức coi 
là một môn loại, chứ không dè ở phụ loại: 
Trong Hoàng Nguyễn tứ khố thư mục lại sắp xếp tài liệu trên 


một cơ. sở.khác. Thư mục gồm có 135 bộ sách kè. từ đầu triều - 
Nguyễn, cách phân loại không theo nội dung sách mà lại lấy địa ˆ 


dư làm căn cứ dè phân chia tài liệu. Thư myo bao gòm các mục 
và xếp như sau: 


= Thần kinh (Huế) 20 bộ 
æ Bắc kỳ 70 bộ 


= Trung kỳ 42 bộ: 2 е, ` É" 


Z Nam кў '21 bộ 
= Các nữ sĩ 6 bộ 


Cách phân chia t; 'ong thư mye пау thiéu Sự tiếng nhất về cơ só. 

Bên cạnh cách sắp xếp theo «іа dư lại chen vào cách xếp theo 

: giới của táa giả. Các" xếp tài liệu này phải chàng ci ;u ảnh hưởng 

. của chính sách chia đề trị của thực dan Pháp š ? Chúng- ta 

_ cũng lại thấy. cách sắp xếp chia tài liệu theo kiều này trong các. 

thư mục lgu chiều của Pháp từ những năm hai mươi của thë . 
kỷ пау; 


Về việc phân loại kho sách, : sau Lẻ Qui Đôn thua 3 loại khoa học - 


trong N ân dài loại ngữ, sau cách xếp tài 1: зи theo nội dung ở hai 
bản thư mục của hai š cụ Lê và Phan, ở mội số thư viện đã sắp 
xếp chia thêm một vài loại nữa. Тһиг'уіёп Tụ Khuê ngoài 4 loại - 

chính 48 mở thêm loại € sách phương Тау » như vậy ngoài việc ` 
xếp theo nội dung, theo môn loại, trong thư М “ niy đã -hình- thành 
bước dầu kho sách nước ngoài. 


- Thư viện Chỉ trai của 25 Nguyên Trung lại phân chia shi tiết „ 


koa, cụ thề iã ‡ 
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| +. Kinh, 2; Thi, 3. Sử, 4. Tü, 5. Tập 6. че nghệ, 7. Tạp 
` trú. 
| Thu viën nhà nuóc đời Thành Thái là Tân Tả viện. 18. chia 
kho sách thành 3 bộ phận : 

— Sách Trung Quốc (Tú bộ). 

— Sách bảu quốc {sách trong nước, Kháng thia theo nội dung). 
Тау văn (sách phương Tay). | - 

Cách phan loại sắp xếp kho sách đời Thành: Thái ¿Š điều dáng, 

chú ý lā ngoài sự có mặt của các tác phầm Trung Quốc, các tác 





phầm < Tây văn » đã lan tràn thâm nhập vào đáng kề, có. lã- xuất ` 


phát trên thực tế đó mà kho sách của thư viện dược phân theo 
dja dư. . A 


Vào thế kỷ XIX, các thu viện к nước còn đặt chế độ đăng: 
Ко. sách. Taực chất việc đăng ký này là хау dựng các bản mẹc . 
lục sách đề vừa nám vững kho sách, vừa giới thiệu được kho е ` 


sách. Visz Хау dựng moc luc và. thư mục đến giai đoạn này đã 
được chú ý và biên soạc. Các thư việA như Tụ khue thư viện, Cà 
thư viện, Tân thư viện, các thư viện trong Đồng các viện và sử 
quán đều thực hiện chế độ đăng ký sách, 


¿TO chức thư viện, -sắp xếp kho sách, chế độ “lên ~ 
và cho mượn, hiện nay chưa tìm được nhiều tài liệu nói về vấn 


đề này, song cũng eó thề căn cứ vào bài «Lê thị tích thư ký Ycủa ~. 


Chỉ Trai Lë Nguyên Trung. Trong bài này Chi Trai nói đến ý nghĩa. 
của sách, tầm quan trong và ý nghĩa của việc chứa sách, mục đích 


td chức sắp xếp sách уа tò chức thư viện nói ый Toàn bộ bài: RỂ 


tích thư ký của Chỉ Trai như sau : | е 
«Вг ký về việc chứa sách của họ Lê. I | 


« Người chứz sách cần phải năng đọc sách, lại phải biết kinh Е 


cần giữ gìn sách Mói được: Xưa kia, có người cứ đến": “ngày. Canh 
Гу thì làm lễ bải kinh, Chẳng phải họ TIẾP: ton kính sách và giữ 
gin sách làm sao 2 


_ ' Tôi di làm quan đả Tấu, tiêu pha tần tiện, hë còn thừa tiêu, я 

' tôi đem mua sách dè dành. Нё mua được thì bô nào đón 2 thành ` 

Бойу và tự yến ñi < Ấy lš rưộng. báu của nhà ta». Tôi tuy chưa - 
ёб thề đọc hết được các Sået ấy, nhưng tôi giữ gìn thật kính cèn,- ` 


Toi lại muốn con cháu đời đời kính giữ, bèn đóng giá хёр lén 
заш này sẽ đem đặt ở nhà thờ đà nơi сһбп dè con cháu được cùng 


kính giữ. Tôi mới làm một cải bièn, chia theo từng Годі, ghi - 


~ 
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rö thèênh 7 muc : 1) Kinh, 2) Thi, 3) Sử, 3) 16, 5) Tập, 6) Cừ 
nghë, 7) Tap trú. | 
Scu này có sách thêm thì theo só hiệu СЕР гис ghi одо 
đáy. Căn phải lau quét luên đề sách khỏi nát . 
Bên canh tủ sách, tôi có đề quyền sò ghi đủ 4 chi họ, 9: сйтў 
có tFë mượn vë đạc, ai mượn thi ghi ró vào cuối bång, khi 
trả lại, xóa tên đi. Việc пзу kháng th? xao lãng dè khỏi mất” 
sách.(Đã đành) chứa sách không bằng tích lũy việc làm điều thiện. 
Ta {dáng tiếc) thật chua tích lũy được nhiều điều thiện. Tuy nhiên 
` Trung, Hiếu là của báu của nhà nho, kinh sử là của cải ruộng. 
ương của "nhà nho. Coa cháu ta quả thật biết việc học hành, việc 
. °ấy trồng là cần thiết thì biết gắng sức hộc tập. Biết học tập thì 
biết kiah giữ sách, khôag đề thất lạc, ngõ hầu không bỏ ruộng 
hoang của miri, không 00 rơi của báu của rmah, gång sức tiến 
lên làm diều Xi tk Như thế thì sẽ không phụ tấm lòng yêu thích 
chứa sách của ta. 
Ngày 5-5 Bính Ngọ, n'én hiệu Thiệu Trị (1846) 
sĩ Chỉ trai chủ nhân (1) 
Căn ст удо ý kiến của Lê Nguyên Trung trong bài. ký# chúng 
ta có thề thấy đợt т}! pha n nào vë кше tế thu viện ở thể ky 
XIX. | : i 
VỀ Bồ ТОТА Sách được bồ sung dần, có thề bồ sung 
_trên tỉnh thần là bồ sung dầy đủ; có thè.là sách chưa đọc đến ; 
` Soag là sách có giá trị thì văn được mua đề gìn giữ cho con cháư 
' sau này "số Ча sách vở mà học hành. Sách được coi `lã của báu nhà 
_ nho, hay nói một cách khác, sách Jà công' cụ của người làm công ` 
Час khoa học. Phan Huy Chú cũng đã chẳng nhấn mạnh vai trở 
của sách vở. « Cái điệu trong ckế tác tỏ га ở điền lễ văn chương,- 
cái hay trong {ап thuật ngụ vào trong văn chương sách vở, cho 
nên xem đến tư văn thì biết được đạo đời ». Sách được chú trọng: р 
“gin giữ, được bồ sung thuòng xuyên, và bò sung hoàn bị. Trong 
bài ký có поі dën «hë mua được thì bộ nào đóng thành từng bộ ấy? 
cho khỏi bị thất lạc. Đó là cách làm rất khoa học, ngày nay ở 
nhiều thư viện спай {а mới áp dụng đối với loại ấn phàm định kỹ 
_ VỀ ĐĂNG KÝ SÁCH : Sau khi sách được phân thành 7 loại 
c2 bièn. riêng cho. từng loại, mỗi khi có sách thêm thì theo số 
Ritu tiếp-tụ: ghi vào đấy. Như vậy sách trong kho vừa được xếp 
theo рза loại vừa theo số đăng ký cá biệt, loại nào vào loại đó, 


` 


(1) Súch da dün, : 
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Day là sách đăng ky cho một thư viện nh của tu nhân, song cũng 
là cách tb chức kho sách hợp lý. i 

V2 здр chữ ой bảo дийп kho: Trong thư viện xi) Chị 
Trai, sách được xếp theo môn loại. Kho sách được chia làm 
7 môn loại, xếp theo thứ tự số hiệu bồ sung... . , 

Như vậy việc td chức xếp sách trên giá từ thế ky XIX có lẽ để 
phd biến. Và công tác bảo quản được Chỉ Trai hết sức quan tâm, 
ông chỉ га: «Сап phải lau quét luôn cho sách khỏi nát?, hoặc chỗ 
khác ông lại nói : € đề khỏi mất mát ». 

7ò chức cho muen sách. 

Thư viện có sò cho mượn sách ghi đủ 4 chi họ, nhe vậy thư 
viện tư nhân phạm: уі sử dụng không chỉ ở một gia đình, mà như 
ở đây giới hạn rất rộng dù cả 4 chỉ họ (nếu gia dinh phiều chỉ họ 
hơn thì số lượng bạn đọc hån khá lón!) Thư viện cho mượn sách 
về nhà, ai mượn thi ghi tên, khi trả lại, xóa tên di- Chỉ Trai còn ` 

поі rõ: Việc này không thè sao lãng dè khỏi mất sách ` 


Trong bài ký này Chỉ Trai nói lên ý nghĩa việc chứa sách, 
mục đích việc chứa sách đã giúp cho con cháu gắng sức học tập, 
vươn lên cải thiện, năm được kinh sách, như vậy mới đền cáp 
được tấm lòng yêu thich chứa sách của .ông. 

Trong một bài ký ngắn, Chỉ Trai đã nói một cách tóm tắt sơ 

. lược về việc tò chức một thư viện tương đối đầy đủ. 


Wiệc tò chức một thư viện tương đối khoa học bao gồm các 
khâu khác nhau ở trong thư viện này có lẽ không phải lè duy nhất, 
chắc chân trong các thư viện lớn khác những vấn đè về phân 
loại, sắp xếp, tb chức, bảo quản cũng dược đặt ra, và ở thư viện 

` Chỉ Trai.chắc chắn cũng kế thừa phương pháp „ chức thư viện 
có từ trước đó. 

- Tuy nhiên, việc tồ ,chức thư viện chưa được thống 
nhất, chưa có những quy định cụ thề nhu. Le Qui Đôn 
trong bài tựa « Nghệ văn chí ? đã viết : «S6 lượng вас đã.ít như 
vậy, mà các tŠ chức chứa sách như gác < Thạch Cừ 9, gác « Thiên 
Lộc Ð cũng rất sơ sài, không đặt hẳn các cực riêng coi sách vé - 
giấy tờ, không đặt riêng các quan chuyên trách việc thư tàng, оо! 
git các sách. Đến việc so sánh từng bàn và sao chép ra piệc phoi . 
tuệ chứa sách đều không được quy, lân thành phép. Hưng: lệ Е 
t tng в, 


г phân loai sách: T:ong cách phân loại của Chỉ Trai cô 
баб hukaq cách pats loại sảa Phan Huy Chó nhưng dược më 
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rộng hơn đề việc sắp xếp hợp lý. Nhìn vào cách chia loại. này 
chýúggta thấy đã tiết gần với cách chia loại ở сас thư viện nhỏ 
của chúng ta. Đó cũng là một bước phát. triền hơn so với cách 
phân loại của Lê Ош Đôn và "Phan Huy Chứ. Ngoài một số công 


` trinh về phân loại và thư mục, về vấn đề đọc sách, phương pháp 


дос sách cũng rải rác có một số ý kiến: | 


Công tác doc sách : 

Phan Huy Chú viết : 

«Cái thần diệu của lối xếp đặt công việc đều được hiy tò ở 
điều lệ hiến chương : cái tỉnh vi của lòng nghĩ ngợi 19 toan đều 
gửi gám vào trong văn chương sách vỡ. Cho nên xem văn 
chương dề hiều thấu đường đời, văn minh của loài người đều 
chứa trong sách уб», АШЕР : 
(Lời tựa Văn Tich Chi) 

Hoặc nhu Le Qui Đôn cũng viết : 

...xđời nào cũng có các bậc đại nho có tiếng biên soạn sách 
vỡ. Doi khi có lời bàn bạc, tuy chưa һйл læt thuần, túy, nhưng 
chủ уби .cũng là do tỉnh anh trời đất hun đúc lại ; "gốc ở ý /zhĩa 
sâu xa, trong lòng mà ra. Mỗi ý đều có nhận xét riêng, đã trở- 
thành lời của một nhà: lời nói của người giỏi дел lại cho (а 
được nhiều kiến thức rộng, làm tăng thêm hiều biết, Có thè nào 
coi đó là rườm rà mà bó qua khong 2®. - 


. Cå hai Ong đều thấy giá trị của sách là di chúc của thế hç 
trước trao lại cho thể hệ sau, là kết tỉnh những kiến thức của 
nhân lơái, và việc đọc sách là thừa hưởng được tất cà- “HN tỉnh | 
hoa của muôn đời làm giàu cho trí tuệ mình. 

Thái độ của ông cha ta đối với sách vở. rất là kính: cần, 
các cụ cũng thấy rằng người chứa sách cần năng đọc sách. 


Chứa sách rất cần, giữ gìn sách như nhà nong giữ ruộng, song CẢI — 


„chinh là cần phải cày cấy, phải khai thác nó, do đó việc dọc'sách 
“mới ià mục dich của việc chứa sách. Trong nhaa dân ta, tầng lớp 


` пао, lứa tudi пао cũng đều ham бос sách. Chúng ta đã từng dược 


nghe các gương đọc sách, ham học của nhiều danh nho từ thuở 


_. nhễ-hàn vi. Troag bài Gia lạc viên của Nguyễn Pai Khaya căng 
'đã có câu < Lục tuế nhị đồng рћа ái thư ®, (csa пи 6 tudi đã biết. 


yêu quý sách). Việc đọc sách trong giai đoạn phong kiga kho tý 
mang tí^h chất рф cập rộng rãi mà nó chỉ nạn chế {голд tiệt số 
người có điều kiga học hành. Số người biết cir được họ: hành 


~ TIGAv' арла vi (trước kia chủ véu trọng tầng lớp 


t 


' 
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‚ quan lại, sư säi, sau việc học hành mở гов đến cúc châu, phù, 
` người biết chữ, đổ đạt càng nhiều, người ta càng quan tâm hon 
đến việc đọc sách. Tuy nhiên việc đọc sách trong số những người _ 
có học chủ yếu là dùi mài kinh sử, chịu ảnh hưởng nặng nề của. 
lối đọc sách đề theo con đường khoa cử, do đó sách của họ đọc 
chủ yếu là Tứ thư, Ngũ kinh, thậm chí sử nước nhà cũng còn bị 
- coi nhẹ. ` 
' Quan điềm đọc sách cũng còn nhiều hạn chế, mang tính 
giai cấp, quan dièm của các nhà nho chọ ring «чу hüu 
độc thư cao » (chỉ có đọc sách là nghề cao quý nhất). I 
Тоу vậy, việc doc sách trong thời kỳ phong kiến chúng ta cũng 
có, thề. thấy những nhóm khác nhau: nhóm đọc sách kinh sử tử tập 
đề thi cử, nhóm đọc sách, đùgsách đề mở rộng kiến thức, đề tiêu 
khiền, nhóm quần chúng nhân dân có thè là ít đượcđọc sáeh hoặc 
hạ Học sách thì chủ yếu bằag thứ văn tự dân tộc, mà giai cấpthống 
trị coi là nom na mách qué. Nhóm quần chúng phần lớn đọc sách 
chữ пот, đó không phải là loại kinh sử mà là các tập thơ, tập - 
truyện nói lên cuộc đời của chính họ, nói lên mơ ước của họ, nói 
về quyền sống con người; | nói về thứ đạo lý của quần chúng. Nhiều 
người khôag dọc được sách, nhưng các tác phầm đó шае truyën 
miệng, họ kè chuyện, kè chuyện thơ cho nhau nghe, do 346, сас 
tác phầm như : Phạm Công Cúc Hoa, Pham Tài Ngoc Ноа, 
Phan Trần, Kim Уап Kiều, Lục Van Tiên... đã thấm sâu vào 
quần chúng. Nhiều hình tượng được quần chúng yêu thích, nhiều 
hành động được quần chúng khám phục, nhiều đoạn văn. được 
quần chúng thuộc lòng, vận dụng rộng rãi vào trong ngôn ngữ 
:, đời sóng. 
J Viec đọc sách trong quần chúng mang tính-chất tự phát, nội 
dung sách họ đọc rất phong phú, khác hẳn với việc đọc sách sáo 
rồng của bọn học trò, quan lại. Nhiều người khi làm quan, thỏa 
mãn với công danh сла mia" không thèm doc sách, tình trạng này: 
hån khá. trầm trọng, nên Minh Mạng phải xuống. chiếu | bắt các 
quản phải vào thư viện đọc sách. 
Tóm lại việc đọc sách trong thời ky này còn mang nhiều Hàn 
chế đồ nhiều nguyên nhân : ˆ 


= Nguyên nhân, dân ta không được học hành nhiều: Số người 
viết chữ rất có hạn. ` > 

- Phương pháp đọc sách cha lèch iee; nặng về kinh sử, theo. 
ĐH + văn chương sáo rồng. : 
Miau ИЕ 
T к 


= Noi dung đọc эй һ còn phiến diện, nëng về kinh, sử văn 
ов, ít chú y đến các bộ môn khoa học khác. `. 

- Trong quần chúng nhân dân; việc dọc sách Tang 'tính chất. 
tự phát, chủ yếu bằng phương pháp kề sách, 

Về tö chức thư viên ойа Nhà nước Các triều đại шл 
các danh nho có đỗ đạt, có chức vụ trông coi. 

— Đời Trần Duệ Tông ~ đặt Trần Tôn, giù chức tiệu Tin 
ở Thư. viện Lan Kha dè dạy học trò. 

— Đời Le Thái Tông (1435) Nguyễn Thời “Trung giữ chức. 
thư khố ở Quốc Tử- Giám.: 

— Năm 1462, Lương Như Hộc được cử chée Trung thu sanh, 
bí thư giám học Sĩ: Р 

~ Năm 1466, đời Lë Thánh Tông, bí thư giám học sĩ 1а Vü 
Vinh Trinh; i 

— Doi Lë Hiến Tông, Nguyễn Bá Lan và Lë Quy. Đón làm. 
học sĩ trong bí thư các... 

Theo Đại Việt Sử ký tục biên của Lê Hi thì dời Ње Huyền 
Tông (1659) đã đặt chức hiệu coi giữ sách, đời Quang Trung (1791) 
La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp giữ chức viện trưởng Sùng Chính 
thư viện. | ba 

Các chức quan coi thư viện như chức thư khố bí thư giảm 
học sĩ, Viện trưởng của thư viện đồng thời cũng là dề chỉ chức 
quan trông coi việc học hành của Quốc Tử Giám, hoặc tủa trường 
học. Đời Gia Long cũng có đặt vần đề đào tạo người фо giữ thư 
viện. Song chưa được tò chức thành Һе „thống. 


Nhìn lai chặng dường lịch sử phát trièn thư viện ở Việt Nam 
trong thời kỳ phong kiến có thề rút га môt số vấn đề : 


= Thứ viện Việt Nam đã có quá trình phát triễn hàng chục 

thế ký, sự phát triền của thư viện Việt Nam mang tính quy luật 
của sự phát friền thư viện chung tren thế giới bao gồm sự hình 
. thành của thư viện tôn giáo, thư viện. nhà nước và thư việt 
tư nhân. 

I Tuy nhiên đặc điềm ở Việt Nam cũng có điều đáng chú ý.Thư ` 
viện nhà nước, thư viện cöng cộng ở mật số lớn các nước được 
hình thành do quá trình tập trung của các thu viện. tư nhân. 
“Việt Nam không có quá trình tập irung dó mà nó chỉ là mot. 
рон bồ sung từng bộ phận mà thôi, 
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"¬ ` 
ГА - 4 ¬ ` 

| Thư viện tư nhân ở Việt Nam, nội dung, tính chất mang tỉnh 
nhân dân, tính dân tộc rõ rệt, tính chất giai cấp của' thư viện 


được hình thành tự nhiên trên cz sở phát triba саз thư viện gia : 


dinh, song song với thư viện nhà nước. Cũng do dặc điềm là sách . 
chép tay của các thư viện là mt b) phận lón và kéo даі suốt 
` gần chục thế kỷ, do đó nhiều tài liệu quý hiếm, những tài liệu 
không được°phép lưu hành, tài liệu chưa được kiềm duyệt chỉ 


пат trong các thư viện cá nhân mà thôi. Do đó thư viện tư nhân ` 


. tàng trữ được nhiều loại, đặc biệt là sách chữ Nôm. 


- Xuất phát từ đặc điềm kinh tế tự cấp tự túc, kỹ nghệ kém `. 
phát triền, nghề іп ở nước ta ra đời muộn, do đó thư việnở ` 


Việt Nam phần lớn bao gồm cả chức nắng xuất bảu (bao gồm cả 
chép kinh sách, khắc ván, in sách)-tàng trữ và luân chuyền. 
— Mặc dù thư viện Việt Nam được phát tada đã hàng chục 


thế kỷ, song dến.nay” thì khó mà tìm dược mo, phu viện nào còn ˆ 


ở nguyên dạng của nó. Do tìah hình lịch sử c 7 soc ta, nhiều: 
cuộc chiến tranh chống ngoại xâm phương bả:,. sương nam, rồi 


các cuộc nội chiến, các thư viện bị phá hủy nặng nề, do đó сас. 


thư viện luôn ở tình trạng tập họp lại rồi tan nát "rồi lại tập 
trung. Cũng do vậy chúng ta khó mà tìm được những sách quý | 
hiếm được tàng trữ ở thu viện như các thư viện khác trên 
thë giới. ` А е ` là 

Thư viện công cộng ở Việt Nam trong giai đoạn phong kiến 
chủ yếu là thư viện học đường, phục vụ cho việc học tập, chưa 
hình thành thư viện công cộng khu vực cho quần chúng. Tính. 
chất xã hội của thư viện chưa được phát huy đầy đủ. 


pe ~. 


https://tieulun.hobto-org Ë 


`: &3>» 


Й 


Lịch sử sự nghiệp thư viện Việt Nam thời phong kiến là một 
giai doan lịch sử dài có thè kè từ thé ky thứ X đến đầu thế kỷ 
XX, từ Dinh Tiên Hoàng đến triều đại cuối cùng của chế độ 
phong kiến là triều Nguyễn. : " 

Trên chặng đường lịch sử hàng ngàn năm, cũng với sự phát 
triền của lịch sử dân tộc, lịch sử sự nghiệp thư viện Viet Nam 
phản ánh tiến d@ phát triền của văn hỏa dân tộc, рћап ánh trình 
độ phát triền sản xuất, tinh hình kinh tế, đường lbi chính trị của 


_ mỗi thời kỳ lịch sử, mỗi-thời đại pheng kiến. Sự nghiệp thư viện. 


Việt Nam troug thời kỳ phong kiến, không chỉ gắn bó mật thiết 


“với công tác văn hóa giáo dục, mà nó đã góp một phần quan 


trọng trong việc phát triền giáo dục, phát triền khoa học và phát 
triền nền văn hóa dân tộc, độc lập. | i 
Su phát triền sự nghiệp thư viện ở giai đoạn này còn có ý 


‚ nghĩa quan trọng trong việc bảo tòn nền. văn hóa dân tộc, bước 


đầu đặt cơ Sở thực tiễn và lý luận trong công tác thư viện và thư 
mục ở nước ta. Nghiên cứu sự nghiệp thư viện ở giai đoạn lịch sử 
này, chúng ta không thè không tính đến đặc dièm lịch sử của дай 
tộc, bản sắc của mỗi thời đại, đồng thời chúng ta phải gắn liền 
với sự phát triền có tính quy luật trong việc sử dụng sách vở của 
thế giới. Xuất phát từ một dân tộc có nền văn hóa sớm phát triền 
trong lịch sử loài người, một dân tộc mà quá trình xây dung đất 


_ nước luôn gån, liën với các cuậc chiến tranh bảo vệ đất nước : 


=. 


т): dàn tộc có ў thức дус lập về cương vực lãnh thd cũng nhu 
luôn có ý thức độc lập trong xây dựng mật nền văn hóa có truyền” 
thống, nghiên cứu lịch sử phát triền của sự nghiệp thư viện dua 
trên những bước thăng trầm của đất nước,. những diều kiện phát 


triền, những- nhàn tố quan trọng tác động dën sự phát triền 


của nó. К | ж. : i 

Những nhân tó quan trong góp phần phảt triền sự nghiệp thư 
viện thời phong kiến một cách trực tiếp nhu vấn đề xuất bản 
(bằng các hình thức khác nhau như chép sách, khác ván, În 
Sách...), vấn đề vật liệu của thư tịch (băng đá, đồng; gỗ, lụa, giấy...) 
kỹ thuật їп ấn... những nhân tố này cũng пат trong qui luật phát 
triền của thư tịch thế giới. Từ nguồn gốc sâu xa của khái niệm 
chép sách (biblion : sách, grapho: chép sách) thời kỳ cò dại đã 


` tién thành nghề chép sách và quá trình cải tiến thay thé nghề: chép 


sách, khắc ván bàng kỹ thuậtin-ấn ở thế kỷ ХУ với những тау 

in. Việc xuất hiện máy іп đã ảnh hưởng to lớn đến sự phát triền 

của thư viện, đến khoa học tb chức và sử dụng sách cho xã hội. 
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` 


ở nước ta nghề „ chép sách, khắc ván thủ cổng đã xuất hiện, 


từ ngàn năm nay và cho đến nửa đầu thế kỷ XIX văn là một phương ` 


tiện quan trọng trong quá trình phát triền thư tịch của nước nhà, 
Đặc điềm này liên quan dén sự phát triỀn về số. lượng của thư 


viện đồng thời cũng liên quan dén tính chất kho sách của Việt: 


Nam. | = 


Nghiên - cứu sự phát гіп sự айыб thu viện ở Việt Nam | 


cũng gần liền với lịch sử phát triền tư tưởng của dân tộc. Thư 
Fy 1ёп Việt Nam pbát triền ở thời kỳ Phật giáo tapih tri, khác với 
"thời kỳ nho giáo được đề cao. úg 
Sự phát triền manh mẽ của Phật giáo trong đời sóng xš hội 
ү sự phát triền sâu rộng của nho giáo (голд dời sống tinh thần 
của thời dai da ảnh hưởng: quan trọng. đến tính chất của các thư: 
.viện Việt Nam trong mỗi giai đoạn. I 


K Sự nghiệp thư viện Việt Nam có một lịch sử dáng tự hào, 
б nó vượt len tất cả những thử thách lớn lao, эч уйї dap, hüy 
diet của ngoại bang và sự tàn phá của thời Ё; ian, nó đánh dấu, 
® ghi lại bước đường phát triền của nền văn hóa dãn tộc bằng thư 
lịch, bằng các phương tiện trưyền bá, tàng trữ thư tịch. Sự nghiệp 


` 


thư viện Việt Nam, trong quá trinh phát triền gắn bó chặt chế - 


với lịch sử bào tồn nền văn hóa dân 16е, phát triền nền văn hóa 
э dân tộc. Dân tộc Việt Nam có lịch sử chống ngoại хат chói lọi 
tve vang và cũng là một nước có nèn văn hiến rạng rỡ. 
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